Ngày soạn: 22/10/2021
Tiết theo KHDH: 32 

CHƯƠNG II : SỐ NGUYÊN

 (1: SỐ NGUYÊN ÂM 
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:   
- Nhận biết được số nguyên âm, biết đọc và viết số nguyên âm. 

- Nêu được ví dụ về số nguyên âm.

- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm thông qua một số tình huống thực tiễn như: nhiệt độ dưới 0°C, độ cao dưới mực nước biển, tiền lỗ hay tiền nợ trong kinh doanh, thời gian trước Công nguyên.

- Biết đọc và viết được số nguyên dương và số nguyên âm  trong các ví dụ thực tiễn.

2. Năng lực 

- Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, địa danh có độ cao dưới mực nước biển để minh hoạ cho bài học được sinh động.
- Phiếu bài học cho HS.

- Bảng, bút viết cho các nhóm, thước thẳng, bảng phụ nhóm, bút dạ, nam châm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS quan sát các chỉ số nhiệt độ dưới 0oC và trả lời câu hỏi:  “ Các số trên có gì đặc biệt?”
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Một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
	- Gv chiếu hình ảnh bản tin thời tiết và địa danh của Thủ đô Mát-xcơ - va trong SGK 
- GV hướng HS tập trung và đặc điểm của số mới, đó là có dấu “-“ ở trước.

- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Từ ví dụ trên chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về số nguyên âm.”


	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- HS đọc hiểu nội dung kiến thức trọng tâm mô tả về số nguyên âm và khung lưu ý nêu ví dụ về số nguyên âm.
Kết luận:

- Các số -1, -2, -3, … là các số nguyên âm.

-  Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu “-”  ở trước số tự nhiên khác 0.

* Lưu ý:

-5 là số nguyên âm, đọc là: âm năm hoặc trừ năm.

Âm ba được viết là -3.

- HS đọc hiểu Vi dụ và hoàn thành bài tập vào vở. (HS đọc, viết được các số nguyên âm, nhận biết được số nguyên âm trong ví dụ)

- HS tự hoàn thành Luyện tập 1 và chia sẻ nhóm đôi, đọc cho nhau nghe. (HS đọc, viết được số nguyên âm)

a)  -54: Âm năm mươi tư.

b) Âm chín mươi: -90.

- HS lấy được VD trong mỗi tình huống thực tiễn cuộc sống.

- HS áp dụng làm Luyện tập 2. (HS viết được số nguyên âm trong tình huống thực tiễn)

Độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển là -20m.

- HS trình bày kết quả.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung .
	- GV nhấn mạnh cách nhận biết số nguyên âm và hai cách đọc số nguyên âm.
- GV trình bày, giới thiệu các tình huống số nguyên âm được sử dụng trong thực tiễn cuộc sống

- Số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống

+ Số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0oC.

VD: Vào mùa đông, nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc trung bình -13oC đến - 24oC.

+ Số nguyên âm được dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển.

VD: Lưu vực Turpan có độ cao thấp nhất ở Trung Quốc. Lưu vực này cao tới 154m dưới mực nước biển. Ta nói độ cao trung bình của lưu vực đó là -154m.

+ Số nguyên âm được sử dụng để chỉ số tiền nợ, cũng như để chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh.

VD: Hoa nợ Sơn 150 000 đồng, ta có  thể nói Hoa có -150 000 đồng.

+ Số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước Công nguyên.

VD: Nhà toán học Py - ta – go sinh năm -570, nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. 

- GV quan sát và trợ giúp HS. 

- GV: tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS nhắc lại.


	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đề bài, hoạt động nhóm lớn làm các bài tập 1,2,3 – SGK theo yêu cầu của GV.
- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

- HS đọc và viết được các số nguyên.

- Các nhóm trình bày được ý tưởng, cách làm của nhóm mình.

Bài 1:

a) -9 đọc là âm chín;

    -18 đọc là âm mười tám.
b) 

+ Trừ hai mươi ba: -23;

+ Âm ba trăm bốn mươi chín: -349.

Bài 2:

Thời điểm
2 giờ
6 giờ
10 giờ
14 giờ
18 giờ
22 giờ
Nhiệt độ
-8oC
-10oC
-5 oC
2oC
0oC
-3oC
a)- Nhiệt độ lúc 2 giờ:
+ Đọc là: âm tám độ 

+ Viết là: - 8oC

- Nhiệt độ lúc 10 giờ: 

+ Đọc là: âm năm độ

+ Viết là: -5oC

- Nhiệt độ lúc 18 giờ:

+ Đọc là: không độ

+ Viết là: 0oC

- Nhiệt độ lúc 22 giờ:

+ Đọc là: âm ba độ

+ Viết là: -3oC

b) 

-  Lúc 6 giờ nhiệt độ là -10oC => Đúng
- Lúc 14 giờ nhiệt độ là -3oC => Sai 
- HS nhận xét, bổ sung. 
	- GV củng cố bài học :
+ GV nhấn mạnh cách thức nhận biết số nguyên âm, giúp HS thành thạo từ biết đọc số tới viết số và ngược lại.

+ GV lưu ý cho HS các tình huống mà số nguyên âm được sử dụng trong thực tiễn, khuyến khích HS tìm thêm những thể hiện khác của số nguyên âm trong cuộc sống.

- Giáo viên đánh giá tổng kết.

	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS đọc hiểu được nội dung bài toán : Bài 3 + 4 ( SGK – tr 63)
- HS đọc, viết được các số trong các tình huống.

- HS trình bày được kết quả của mình.

- HS thảo luận nhóm cặp đôi hoàn thành các bài tập. 
Bài 3 :

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng:  -4 000 000

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng: -600 000
Bài 4:

a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên: -776

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước công nguyên: -287.
- HS trình bày được kết quả thảo luận.

- HS khác nhận xét bổ sung.

- HS đọc và tìm hiểu mục “ Có thể em chưa biết”
	- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân, sau đó chia sẻ nhóm cặp đôi.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

- GV cho HS đọc tìm hiểu mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT » :

+ GV giới thiệu một số địa danh nhằm giúp các em hiểu thêm về đất nước, con người, những thành tựu  của nhân loại.

+ Gv đặt câu hỏi để giúp HS biết được những thể hiện của số nguyên âm trong cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội để các em vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học, tự lấy ví dụ về số nguyên.
- Hoàn thành nốt các bài tập còn thiếu trên lớp và làm thêm bài tập trong SBT.

- Xem và đọc trước bài sau “ Tập hợp các số nguyên”
	


Ngày soạn: 26/10/2021
Tiết theo KHDH: 33; 34 

(2: TẬP HỢP SỐ NGUYÊN 

Thời gian thực hiện: 02 tiết
I.MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:   
- Nhận biết được tập hợp các số nguyên, biểu diễn được số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh được hai số nguyên.

- Nhận biết được số đối của một số nguyên.

- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một bài toán thực tiễn.

- Biết đọc và viết được số nguyên dương và số nguyên âm  trong các ví dụ thực tiễn

- Biết mô tả được tập hợp số nguyên và biết cách biểu diễn số nguyên không quá lớn trên trục số.

- Biết tìm số đối của một số nguyên.

- Biết so sánh được hai số nguyên cho trước.

2. Năng lực: - Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.

3. Phẩm chất: - Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Hình ảnh hoặc clip về nhiệt độ âm, đạ danh có độ cao dưới mực nước biển, trục số để minh họa cho bài học được sinh động.

- Bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........

TIẾT 1 :

1. Yêu cầu cần đạt :  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được tập hợp các số nguyên, biểu diễn được số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh được hai số nguyên.

- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một bài toán thực tiễn.

- Biết đọc và viết được số nguyên dương và số nguyên âm  trong các ví dụ thực tiễn

- Biết mô tả được tập hợp số nguyên và biết cách biểu diễn số nguyên không quá lớn trên trục số.

2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS quan sát bảng, đọc nhiệt độ tương ứng ở mỗi mỗi ngày, thảo luận nhóm và hoàn thành trả lời câu hỏi :
+ Viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bảng thống kê nhiệt độ.

+ Tập hợp đó gồm các loại số nào?

Ngày
28/1
29/1
30/1
31/1
1/2
2/2
3/2
Nhiệt độ
1oC
1oC
-2oC
0oC
0oC 
-3oC
-2oC
- HS viết được các số chỉ nhiệt độ trong bảng thống kê nhiệt độ.
- HS chỉ ra được tập hợp đó gồm các loại số : Số tự nhiên, số nguyên âm. 

- HS trình bày câu trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
	- GV chiếu bảng thống kê nhiệt độ cao nhất của thành phố Mosca (Matxcova) trong các ngày từ -28/1/2021 – 3/2/2021 (Bài 1: Số nguyên âm)
- GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt vào bài học mới: Ở các bài học trước, chúng ta đã biết các số 0, 1, 2, 3, 4,... được gọi là các số tự nhiên. Các số -1; -2; -3;… được gọi là các số nguyên âm. Tập hợp gồm số tự nhiên và số nguyên âm là gọi là tập hợp số nguyên kí hiệu là 
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. Chúng ta có liệt kê được hết các phần tử của tập hợp [image: image3.png]


 không? Vậy tập hợp [image: image4.png]


 sẽ được viết như thế nào?” => Bài mới.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1. Tập hợp Z các số nguyên.

	HS thực hiện quan sát bản tin thời tiết trong SGK, thực hiện thảo luận nhóm hoàn thành các yêu cầu trong Hoạt động 1.
a) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ:

A ={0oC, 2oC, -2oC, -5oC, 1oC, 11oC, 6oC }

b) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ gồm: [image: image5.png]


, số 0.

HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.

Kết luận:

- Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương.

- Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên 

Chú ý:

- Số 0 không phải là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương.

- Các số nguyên dương 1, 2, 3,… đều mang dấu “+” nên còn được viết là +1, +2, +3,…

- HS nhận ra được tập hợp viết trong Hoạt động 2 có 3 loại số: số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.

- HS đọc hiểu VD1, VD2 và hoàn thành vào vở nhằm giúp HS nhận diện được số nguyên và nhận ra được mối quan hệ giữa các tập hợp số. 

- HS nêu được ví dụ về số nguyên, ví dụ không phải là số nguyên nhằm giúp HS khắc sâu hơn về tập hợp các số nguyên.

Ví dụ số nguyên: -123; 98;…

Ví dụ không là số nguyên: -2,3 ; 9,8…

- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành Luyện tập 1 nhằm giúp HS hiểu và biết được cách sử dụng kí hiệu [image: image6.png]€ €



 và hiểu tập hợp số nguyên và số tự nhiên.

Luyện tập 1.
a) -6 [image: image7.png]€L




b) -10 [image: image8.png]
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.
	- GV dẫn dắt, đi đến kết luận.

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.

- GV nhấn mạnh thêm số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

- GV chốt lại đáp án và tổng quát lại tập hợp [image: image10.png]




	

	Nội dung 2. Biểu diễn số nguyên trên trục số.

	HS đọc hiểu thông tin trong SGK – Trang 68: trục số nằm ngang và trục số thẳng đứng:
+ Trục số nằm ngang:

[image: image88.jpg]



Chiều dương hướng từ trái sang phải (được đánh dấu bằng mũi tên).

[image: image89.jpg]


Điểm gốc của trục số là điểm 0 (biểu diễn số 0);

Đơn vị đo độ dài trên trục số là 
độ dài đoạn thẳng nối điểm 0 với 
điểm 1 ( biểu diễn số 1 và nằm 
bên phải điểm 0).

+ Trục số thẳng đứng:
Chiều dương hướng từ trái sang phải (được đánh dấu bằng mũi tên);

Điểm gốc của trục số là điểm 0 (biểu diễn số 0);

Đơn vị đo độ dài trên trục số là độ dài đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1 (biểu diễn số 1 và nằm phía trên điểm 0).

- HS đọc kiến thức trọng tâm.
- HS thực hiện các yêu cầu của Hoạt động 2:

a) - Điểm -5 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 khoảng.

- Điểm -4 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 4 khoảng.

- Điểm -2 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 2 khoảng.

- Điểm 3 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 3 khoảng.

- Điểm 5 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 khoảng.

b) Số đo nhiệt kế chỉ ở ba hình lần lượt như sau: -1o​C,  -2o​C, 3o​C .

+ Hoạt động 2a: HS quan sát vị trí những điểm biểu diễn số nguyên -5; -4; -2; 3; 5 trên trục số nằm ngang và nêu nhận xét vị trí những điểm đó so với điểm gốc 0.

+ Hoạt động 2b: HS quan sát nhiệt kế và đọc nhiệt độ trong ba nhiệt kế ở Hình 4.

HS biểu diễn số nguyên trên trục số thẳng đứng (HS đặt thước dóng ngang các vị trí số chỉ nhiệt độ với các điểm biểu diễn số trên trục số thẳng đứng). 

HS hoạt động cặp đôi quan sát và nêu nhận xét về những điểm so với gốc 0, nhằm mục đích cho HS nhận ra được điểm biểu diễn số nguyên âm nằm phía dưới điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm phía trên điểm 0.

- HS đọc hiểu Ví dụ 3 và hoàn thành được bài tập vào vở.

- HS tự hoàn thành Luyện tập 2 vào vở nhằm giúp nhằm giúp HS hiểu và biết cách biểu diễn số nguyên trên trục số.
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	- GV giới thiệu hai loại trục số: trục số nằm ngang và trục số thẳng đứng:
- GV dẫn dắt, nêu kiến thức trọng tâm.

- GV lưu ý HS:  Khi nói “trục số” mà không giải thích thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.

- GV chốt lại đáp án và tổng quát cách biểu diễn các số nguyên.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS hoạt động nhóm lớn hoàn thành bài tập 1 + 2 + 3 ( SGK – tr  69) vào bảng nhóm, sau đó trình bày kết quả trên bảng.
Bài 1:

- HS viết được các số nguyên, hiểu được ý nghĩa của các số nguyên đó.

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m:10 000 m

b) Mực nước biển: 0 m
c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m: –100 m.

Bài 2:

 - HS viết được đúng kí hiệu ( và (    
 a) -3 ( Z.
 b) 0 ( Z.
 c) 4 ( Z.
 d) -2 ( N.

Bài 3: 

- HS biểu diễn được đúng, chính xác các số nguyên trên trục số.
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- HS nhận xét chéo bài làm của các nhóm.
	- GV chia nhóm để học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhận xét phần trình bày bảng nhóm của các nhóm.

- GV chốt lại đáp án và nhắc lại các nội dung kiến thức được áp dụng trong bài.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành bài tập 4 ( SGK- tr 69).
- HS biết được cách biểu diễn số nguyên, khoảng cách từ một điểm đến điểm O trên trục số.

a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A: 2 đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 và -5.
- 2 - 3 nhóm trình bày câu trả lời.

- Các nhóm HS khác nhận xét.
	- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, hướng dẫn HS thảo luận.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và chốt lại nội dung.
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Làm thêm các bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới “ Tập hợp số nguyên – Tiết 2”
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........

TIẾT 2:

1. Yêu cầu cần đạt :  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được số đối của một số nguyên.

- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một bài toán thực tiễn.

- Biết tìm số đối của một số nguyên.

- Biết so sánh được hai số nguyên cho trước.

2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS trả lời miệng, các HS khác nhận xét.
Bài tập 4b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 và -5.

- HS biết được hai số 5 và -5 có đặc điểm đặc biệt là cùng cách O một khoảng bằng 5. 
	- Gv hỏi lại HS bài tập 4b trong SGK.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Hai số cùng cách đều điểm O một khoảng bằng nhau gọi là hai số gì? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 3. Số đối của một số nguyên

	- HS quan sát tia số trong SGK và hoàn thành Hoạt động 3 bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
+ Điểm biểu diễn số 4 cách gốc 0 bao nhiêu đơn vị?

+ Điểm biểu diễn số -4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị?

+ Có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các só -4 và 4 đến điểm gốc 0?

- HS tự hoàn thành VD4 vào vở.

- HS tự viết được số đối của các số nguyên bất kì.

- HS hoạt động cặp đôi suy nghĩ, lấy được ví dụ về hai số nguyên đối nhau và hai số nguyên không đối nhau để hoàn thành Luyện tập 3.
- Ví dụ hai số nguyên đối nhau: 15 và -15; 6 và -6…

- Ví dụ về hai số nguyên không đối nhau: -3 và 5; 9 và -10.

- Một nhóm cặp đôi trình bày kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét.
	- GV dẫn dắt, đi tới kết luận. 
- GV nhấn mạnh hai ý về hai số đối nhau, đó là: 

+ điểm biểu diễn chúng nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0.

+ Số đối của 0 là chính nó.

- GV lưu ý HS các cách diễn đạt: 

+ “số 4 và -4 là hai số đối nhau”.

+ “-4 là số đối của 4 và 4 là số đối của -4”.

- GV đặt câu hỏi thêm tương tự để HS củng cố thêm kiến thức.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

- GV chốt lại đáp án, chuẩn kiến thức và chốt lại nội dung.
	

	Nội dung 4. So sánh các số nguyên

	1. So sánh hai số nguyên.
HS quan sát các trục số và thực hiện trả lời các câu hỏi trong Hoạt động 4.

a) Điểm - 3 nằm bên trái điểm 2.

b) Điểm - 2 nằm phía dưới điểm 1.

- HS xác định được vị trí của các điểm trên trục số.

- Một vài HS đọc và ghi nhớ kiến thức trọng tâm.

- HS đọc, xác định yêu cầu VD5, sau đó Kết luận:
- Trên trục số nằm ngang, nếu điểm a nằm bên trái diểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

- Trên trục số thẳng đứng, nếu điểm a nằm phía dưới điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

- Nếu a nhỏ  hơn b thì ta viết a < b hoặc b > a.

* Lưu ý:

- Số nguyên dương luôn lớn hơn 0.Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.

-  Nếu a < b và b < c thì a < c.

- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành VD6. 

- HS tự hoàn thành VD7 vào vở. 

- HS sử dụng kiến thức tổng hợp hoàn thành Luyện tập 4 vào vở.

Thứ tự tăng dần của các số là: - 18 < - 12 < - 6 < 0 < 40.

2. Cách so sánh hai số nguyên.

a) So sánh hai số nguyên khác dấu.

-  HS thực hiện Hoạt động 5 vào vở, sau đó chia sẻ cặp đôi.
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-  Có -6 < 0 < 4

=> -6 < 4.

- HS lần lượt thực hiện các bước so sánh như trong SGK và ghi vở.
- Một vài HS đọc nội dung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.

b) So sánh hai số nguyên cùng dấu.

- HS thực hiện Hoạt động 6 vào vở, sau đó chia sẻ cặp đôi.

Có:  244 > 25

=> -244 < -25

- HS lần lượt thực hiện các bước so sánh như trong SGK và ghi vở.
- Một vài HS đọc nội dung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.

- HS áp dụng quy tắc so sánh hai số nguyên âm thực hiện so sánh ở VD8.

- HS tự hoàn thành Luyện tập 5, sau đó chia sẻ cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

Thứ tự giảm dần của các số là: 58 > -154 > -219 > -618.
	- GV dẫn dắt, đi tới kết luận.
- GV hướng dẫn cho HS hoàn thành vào vở.

- GV lưu ý, nhấn mạnh cho HS: Số nguyên dương luôn lớn hơn 0. Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.

Từ đó hình thành kiến thức cho HS về tính chất bắc cầu được trình bày trong khung lưu ý thứ hai.

GV chốt đáp án, nội dung kiến thức.

- Thông qua hình ảnh về vị trí các điểm -6 và 4 trên trục số, GV dẫn dắt hình thành kiến thức: “ Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương”.

- GV dẫn dắt, trình bày kết luận.

- GV hướng dẫn HS hoàn thành hoạt động 6.

- GV dẫn dắt, trình bày kết luận.

Kết luận:

Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước hai số âm.

Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.
- GV chốt đáp án, nội dung kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	HS đọc, suy nghĩ, hoàn thành bài tập 5:

HS hoạt động cá nhân vẽ được trục số.
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HS hoạt động cặp đôi chỉ ra được hai số cần tìm trong câu a và b và số đối của chúng.

- Hai số nguyên: -5 và 1
+ Số đối của -5 là 5

+ Số đối của 1 là -1

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 6 ( SGK- tr 69).

- HS so sánh được các số.

Bài 6 :

 3 < 5

- 3 < - 1

- 5 < 2

5 > - 3

- 2 - 3 HS trình bày câu trả lời.

- HS khác nhận xét.
	- GV hướng dẫn HS hoạt động, giúp đỡ học sinh nếu cần.

- GV chốt đáp án, nội dung kiến thức.

- GV hướng dẫn HS thực hiện.

- GV quan sát, giúp đỡ HS.

- GV chốt lại đáp án, nội dung kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành bài tập 7 ( SGK- tr 69).
- HS hiểu được ý nghĩa của các số, nhận biết được tính đúng, sai trong mỗi trường hợp.

Bài 7 :

a) Ở nhiệt độ -3oC thì nước đóng băng. Đúng vì -3 < 0.

b) Ở nhiệt độ 2oC thì nước đóng băng. Sai vì 2 > 0.
- Một nhóm trình bày câu trả lời, các nhóm khác kiểm tra chéo bài của nhau.

- Các nhóm khác nhận xét.
	- GV hướng dẫn HS thực hiện.
- GV quan sát, giúp đỡ HS.

.- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và chốt lại nội dung.
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành bài tập 8 - SGK + làm thêm SBT.

- Chuẩn bị bài mới “ Phép cộng các số nguyên”
	


Ngày soạn: 05/11/2021
Tiết theo KHDH: 35; 36; 37 
(4: PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN
Thời gian thực hiện: 03 tiết
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:   
- Thực hiện được phép cộng hai số nguyên cùng dấu, phép cộng hai số nguyên khác dấu.

- Vận dụng được các tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối.

- Vận dụng được phép cộng các số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.

2. Năng lực: - Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.

3. Phẩm chất: - Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Hình ảnh hoặc clip, trục số để minh họa cho bài học được sinh động, máy tính cầm tay.

- Bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........  TIẾT 1: 
1. Yêu cầu cần đạt :  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được phép cộng hai số nguyên cùng dấu. 

- Vận dụng được phép cộng các số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.

2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS trao đổi, thảo luận và nêu được phép tính.
- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

- Một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.


	- GV đặt vấn đề qua bài toán mở đầu : 
Thống kê lợi nhuận hai tuần của một cửa hàng bán hoa quả như sau:

Tuần
I
II
Lợi nhuận (triệu đồng)
-2
6
Sau hai tuần kinh doanh, cửa hàng lãi hay lỗ và với số tiền là bao nhiêu?
- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Bài toán mở đầu dẫn đến phép cộng hai số nguyên (-2) + 6. Để biết cách tính kết quả chính xác tổng của hai số nguyên trên, cũng như hiểu rõ hơn về các tính chất của phép cộng các số nguyên, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay” => Bài mới.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1: Phép cộng hai số nguyên cùng dấu

	1. Phép cộng hai số nguyên dương.
- HS trao đổi nhóm đôi, nêu được một ví dụ tương tự và minh họa được trên trục số như ví dụ mẫu.

2. Phép cộng hai số nguyên âm

- HS xác định được yêu cầu, trao đổi nhóm và hoàn thành Hoạt động 1:

- HS xác định được số tiền nợ của nhà Vinh.

- HS tính được phép tính cộng hai số nguyên âm.

a) Tổng số tiền nhà bạn Vinh nợ là 8 triệu.

b) Phép tính biểu thị số tiền nợ ngân hàng của nhà bạn Vinh là : -3 + (-5) = -8

- HS đọc hiểu Hoạt động 2:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số:
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Bước 2: Tính tổng của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1:

3 + 5 = 8

Bước 3: Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2: 
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 -8

=> Ta có: 

 (-3) +  (-5) = -(3+5) =  -8

Minh họa trên trục số: Từ - 3 lùi sang trái 5 đơn vị đến điểm mới là -8 (Hình 7-SGK - tr71).

- HS hình thành được quy tắc cộng số nguyên âm như trong khung kiến thức.

Kết luận:

Để cộng hai số nguyên âm, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số.

Bước 2: Tính tổng của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.

Bước 3: Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tổng cần tìm.

- HS vận dụng được quy tắc cộng hai số nguyên âm hoàn thành VD1, HS phát hiện ra được: “Số nguyên âm cộng số nguyên âm được số nguyên âm.”

- HS chia sẻ nhóm đôi hoàn thành VD2 để nhận ra được tổng hai số nguyên âm nhỏ hơn mỗi số hạng của nó. 

- HS hoạt động nhóm hoàn thành Luyện tập 1.
- HS thực hiện được các phép tính cộng hai số nguyên cùng dấu.

a) (-28) + (-82) = - (28 + 82) = -110

b) x + y = (- 81) + (- 16) = - (81 + 16) = - 97.

* Lưu ý:

- Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương.

- Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm.

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.

- Các nhóm treo bảng, đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

- Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
	- GV trình bày cho HS: Phép cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0 mà chúng ta đã được học ở lớp dưới.
- GV lấy Ví dụ 2 + 4 và minh họa trên trục số như trong SGK. GV phân tích tiến trình xác định kết quả trên trục số: từ vị trí số 2, tiến sang phải 4 đơn vị. 

- GV đặt câu hỏi: “ bắt đầu từ vị trí nào và tiến bao nhiêu đơn vị?

- Trong hoạt động 1b. GV cần làm rõ 3 bước cộng (-3) + (-5), các bước này dựa trên cách tính số tiền nợ và việc sử dụng dấu “-”(Hoạt động 2 -SGK)

- GV phân tích làm rõ thứ tự trên trục số như hình ảnh trục số trong SGK: bắt đầu từ vị trí số -3, sau đó lùi sang trái 5 đơn vị để xác định kết quả trên trục số.

- GV đặt câu hỏi: “ Để thực hiện phép cộng hai số nguyên âm, chúng ta thực hiện những bước nào?” 

- GV yêu cầu HS ghi nhớ nội dung trong khung kiến thức trọng tâm.

- GV làm rõ từng bước thực hiện như trong lí thuyết.

- GV nhấn mạnh kết quả là số nguyên âm. 

- GV phân tích, dẫn dắt để HS phát hiện: “ Tổng của hai số nguyên âm luôn nhỏ hơn mỗi số hạng”

- GV tổng quát và nêu lại lưu ý cho HS ghi vở.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các tính chất của phép cộng.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	-  HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành bài tập 1 ( SGK- tr74)
- HS thực hiện được các phép tính cộng hai số nguyên cùng dấu.

Kết quả :

Bài 1 :

a) (- 48) + (- 67) = - (48 + 67) = - 115

b) (- 79) + (- 45) = - (79 + 45) = - 124
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành vở, sau đó trình bày bảng.
	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
- GV quan sát, trợ giúp học sinh. 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS hoạt động nhóm hoàn thành bài tập 2 ( SGK –tr 74)
- HS nhận biết được tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên âm hay nguyên dương.

Kết quả :

Bài 2 :

a) Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương. => Đúng

b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm. => Đúng.

c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương => Sai. Vì tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm.

- HS thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.

- Các nhóm treo bảng, đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

- Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- GV quan sát, trợ giúp học sinh. 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Chuẩn bị bài mới “Phép cộng số nguyên – Tiết 2”.
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    TIẾT 2: 
1. Yêu cầu cần đạt :  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được phép cộng hai số nguyên khác dấu. 

- Vận dụng được phép cộng các số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.

2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS đọc, thảo luận, chia sẻ cặp đôi hoàn thành Hoạt động 3.
Nhiệt độ tại Sapa là:

(-1) + 2 oC

Mà nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tại chợ Sapa lúc đó là: 1oC

=> (-1) + 2 = 1oC.

- HS xác định được phép tính cần thực hiện.

- HS quan sát nhiệt kế, biết được kết quả nhiệt độ :

(-1) + 2 = 1oC.
	- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi trả lời hoạt động 3.
- Gv quan sát, giúp đỡ HS.

- GV dẫn dắt vào bài mới : Vậy để tính được tổng hai số nguyên khác dấu (-1) + 2 ta làm như thế nào?

Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 2: Phép cộng hai số nguyên khác dấu

	Để tính được tổng hai số nguyên khác dấu (-1) + 2 Hs suy nghĩ, thực hiện Hoạt động 4.
Bước 1: Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại:
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Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta lấy số lớn hơn trừ đi số nhỏ hơn.

2 - 1 = 1

Bước 3: Cho hiệu vừa nhận được dấu ban đầu của số lớn hơn ở Bước 2:
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Ta có: (-1) + 2 = 2 – 1 = 1

Minh họa trên trục số: Từ điểm -1 ta tiến sang phải 2 đơn vị đến điểm mới là 1 ( Hình 8 – SGK – tr72)

- HS rút ra được quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu như trong khung kiến thức trọng tâm.

- Một vài HS đọc kết luận

Kết luận:

Để cộng hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-“ trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta lấy số lớn hơn trừ đi số nhỏ hơn.

Bước 3: Cho hiệu vừa nhận được dấu ban đầu của số lớn hơn ở
 Bước 2, ta có tổng cần tìm.

- HS nhận ra được nhận xét: “ Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0”.

* Chú ý:  Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

- HS hoạt động cá nhân áp dụng quy tắc làm VD3 vào vở.

- HS thực hiện được các phép cộng số nguyên khác dấu.

- HS hoạt động cá nhân đọc hiểu và trình bày VD4. 

- HS biết được mối liên hệ giữa tình huống thực tế với phép tính, thực hiện được phép tính và trả lời kết quả.

- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành Luyện tập 2 

- HS tính được: 

a) (- 28) + 82 = - (82 – 28) = 54

b) 51 + (- 97) = 51 - 97 = - 46

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

- HS kiểm tra chéo đáp án.
	- GV hướng dẫn thực hiện Hoạt động 4:
+ Phân tích và làm rõ các bước cho HS hiểu.

+ Sử dụng hình ảnh trên trục số và các thao tác thực hiện minh họa để HS dễ hình dung.

- Gv dẫn dắt, giúp HS rút ra quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu như trong khung kiến thức trọng tâm.

- Từ quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu, GV đặt ra tình huống cộng hai số nguyên đối nhau.

- GV giúp HS biết mối liên hệ giữa tình huống thực tế với phép tính, sau đó mới thực hiện phép tính và trả lời kết quả.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Luyện tập 2.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS hoạt động nhóm hoàn thành bài tập 3,4 ( SGK –tr 74)
- HS thực hiện được phép tính cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu.

Bài 3:

a) (- 2018) + 2018 = - (2018 – 2018) = 0

b) 57 + (- 93) = - (93 – 57) = -38
c) (- 38) + 46 = 46 - 38 = 8

Bài 4:

a) Tổng của chúng là số nguyên dương

Ví dụ: 5 + 6 = 11; 4 + (- 2) = 2

b) Tổng của chúng là số nguyên âm.
Ví dụ: (- 8) + (- 3) = - 11 ; 10 + (-15) = - 5.

- HS thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.

- Các nhóm treo bảng, đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

- Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- GV quan sát, trợ giúp học sinh. 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành phiếu bài tập 6,7 ( SGK –tr 74)
- HS xác định được phép tính cần thực hiện, thực hiện được phép tính cộng hai số nguyên.

Bài 6 :

Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là: (- 4) + 6 = 2oC

Bài 7:

Lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng là:

(– 10 000 000) + 30 000 000 = 20 000 000 đồng.
- HS thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.

- Vài nhóm nộp phiếu học tập, các nhóm còn lại đổi phiếu học tập cho nhau để kiểm tra chéo.
	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
- GV quan sát, trợ giúp học sinh. 

- GV thu phiếu học tập của vài nhóm, kiểm tra bài làm trong phiếu, chữa bài, nhận xét các nhóm đó.

- Gv tổng hợp số nhóm làm đúng và không đúng bằng hình thức giơ tay.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Làm bài tập 8 (sgk – Trang 75). Làm thêm bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới “Phép cộng số nguyên – Tiết 3”.
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    TIẾT 3: 
1. Yêu cầu cần đạt :  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Vận dụng được các tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối.

2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS trình bày bài tập 8 lên bảng.
- HS tính được : 

Bài 8:

a) Số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Sơn đến khi kết thúc hành trình: 0 + (- 1) + (- 2) = - 3

b) Số nguyên biểu thị trí tầng mà bác Dư đến khi kết thúc hành trình: (- 2) + 3 + (-2) = -1
- Các HS khác nhận xét bài làm của bạn.

- HS chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi.
	- GV kiểm tra phần làm bài tập ở nhà của HS, chữa bài 8 – SGK.
- GV nhận xét bài làm của HS và đặt thêm câu hỏi : Với dãy phép tính cộng số nguyên nhiều số hạng, ta thực hiện như thế nào? Vậy ngoài cách đó ra, còn cách nào khác không? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 3 : Tính chất của phép cộng các số nguyên

	- HS hoàn thành Hoạt động 5 theo nhóm và viết vào bảng nhóm.
a) (- 25) + 19 = -6
     19 + (- 25) = -6 

=> (- 25) + 19 = 19 + (- 25)

b) [(- 12) + 5] + (- 1) = - 8

    (- 12) + [5 + (- 1)] = - 8

=> [(- 12) + 5] + (- 1) = (- 12) + [5 + (- 1)] 

c) (- 18) + 0 = - 18

=> (- 18) + 0 = (- 18)

d) (- 12) + 12 = 0

- HS quan sát và rút ra được nhận xét.

=> Ở mỗi trường hợp, hai kết quả đều bằng nhau.

- HS đọc và ghi nhớ được nội dung trong khung kiến thức trọng tâm.

Kết luận:

Phép cộng các số nguyên có tính chất sau:

+ Giao hoán: a+b = b+a

+ Kết hợp: (a+b) + c = a + (b+c)

+ Cộng với số 0: a+0 = 0+a = a

- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện VD5.
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- HS vận dụng được các tính chất của phép cộng các số nguyên.

- HS trình bày được các tính chất đã sử dụng.

- Một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét chéo kết quả.
	- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm thực hiện Hoạt động 5.
- GV quan sát, giúp đỡ học sinh.

- GV dẫn dắt, rút ra kết luận về các tính chất của phép cộng các số nguyên như trong khung kiến thức.

- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi thực hiện VD5.

- GV yêu cầu HS  lí giải các tính chất đã vận dụng và giải thích vì sao làm như vậy để HS củng cố lại các tính chất của phép cộng các số nguyên.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS hoạt động cá nhân, vận dụng được tính chất của phép cộng của các số nguyên để thực hiện tính được các phép tính trong phần Luyện tập 3 một cách hợp lý.
a) 51 + (- 97) + 49 

= (51 + 49) + (- 97) = 3
b) 65 + (- 42) + (-65) 

= [65 + (-65)] + (- 42) = - 42

- HS thực hành tìm hiểu và hoàn thành VD6.

- HS xác định được phép tính cần thực hiện, thực hiện được phép tính theo trình tự hợp lí.
	- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

- GV hướng dẫn HS thực hiện VD6.

- GV giới thiệu HS cách sử dụng máy tính cầm tay để tính kết quả.

	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành phiếu bài tập 5 ( SGK –tr 74)
- HS vận dụng được tính chất của phép cộng các số nguyên để thực hiện phép tính một cách hợp lí nhất.

Bài 5 :

a) 48 + (- 66) + (- 34) = 48 + [(- 66) + (- 34)] 
= 48 – (66 + 34) 

= 48 – 100 

= - (100-48)

= -52

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896) 

= (- 2021) + [2896 + (- 2896)] 

= (- 2021) + (2896 – 2896) 

= (- 2021) + 0

= - 2021

- Một vài nhóm nộp phiếu học tập, các nhóm còn lại đổi phiếu học tập cho nhau để kiểm tra chéo.
	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi.
- GV quan sát, trợ giúp học sinh. 

- GV thu phiếu học tập của vài nhóm, kiểm tra bài làm trong phiếu, chữa bài, nhận xét các nhóm đó.

- Gv tổng hợp số nhóm làm đúng và không đúng bằng hình thức giơ tay.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Làm bài tập 9,10 (sgk – Trang 75). Làm thêm bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới “Phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc”.
	


Ngày soạn: 20/11/2021
Tiết theo KHDH: 38; 39 
(4 : PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN, QUY TẮC DẤU NGOẶC
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

 - Thực hiện được phép trừ một số nguyên cho một số nguyên.   
- Hiểu được các quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.

- Vận dụng được các quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.

- Vận dụng được phép trừ các số nguyên để giải quyết một số  bài toán thực tiễn.

2. Năng lực: - Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.

3. Phẩm chất: - Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, trục số để minh họa cho bài học được sinh động, máy tính cầm tay.

- Bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    TIẾT 1 : 

1. Yêu cầu cần đạt :  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được phép trừ một số nguyên cho một số nguyên.

- Vận dụng đượcc phép trừ các số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.

2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS đọc nội dung bài toán mở đầu.
- HS quan sát tranh :
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Sa Mạc Furrnace Creek  Ranch
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Cao nguyên phía Đông Nam cực

- HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
- HS xác định được phép tính để trả lời cho câu hỏi trên.

- Một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
	- GV giới thiệu và đặt vấn đề qua bài toán mở đầu :
+ GV giới thiệu: Nhiệt độ không khí thấp nhất trên Trái Đất ở một số cao nguyên phía đông Nam Cực được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2013 là -980C và nhiệt độ không khí cao nhất trên Trái Đất ở Phơ –nix Cric Ran- sơ nằm trong sa mạc Thung lũng chết thuộc California (Mỹ) được ghi nhận vào ngày 10/07/1913 là 570C.

+ GV đặt vấn đề: Chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên Trái Đất là bao nhiêu độ C?

- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Bài toán mở đầu dẫn đến phép trừ hai số nguyên 57 – (-98). Để biết cách tính kết quả chính xác hiệu của hai số nguyên trên và cách vận dụng quy tắc dấu ngoặc” => Bài mới.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1: Phép trừ số nguyên

	- HS hoạt động cá nhân hoàn thành Hoạt động 1 bằng cách tính và so sánh được kết quả : 7 – 2 và 7 + (- 2) .

7 – 2 = 5
7 + (- 2) = 5

Vậy: 7 – 2 = 7 + (- 2) = 5

- Một số HS đọc quy tắc, cả lớp ghi nhớ quy tắc.

Kết luận:

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:

a – b = a + (-b)

Lưu ý:

Phép trừ trong [image: image23.png]


 không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn phép trừ trong [image: image24.png]


 luôn thực hiện được.

- HS vận dụng được quy tắc trừ hai số nguyên hoàn thành cá nhân VD1, VD2. 

- HS vận dụng được kiến thức phép trừ số nguyên vào thực tiễn để hoạt động cặp đôi hoàn thành Luyện tập 1.

- HS xác định được phép tính cần thực hiện, vận dụng được quy tắc để thực hiện phép tính đó.

Nhiệt độ lúc 21 giờ là: 5 – 6 = -1oC

- HS một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, kiểm tra chéo bài làm của nhóm bạn.
	- GV nhấn mạnh sự bằng nhau của hai kết quả phép tính 7 – 2 và 7+ (-2) và khái quát chúng cho HS rút  ra quy tắc trừ như trong khung kiến thức trọng tâm.
- GV chú ý HS hai cách diễn đạt: ngôn ngữ và kí hiệu. 

- GV nhấn mạnh khung lưu ý :

“Phép trừ trong [image: image25.png]
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 luôn thực hiện được.”

- GV cần yêu cầu HS làm rõ tiến trình đi đến kết quả.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Luyện tập 1.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc trừ hai số nguyên.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	-  HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành các bài tập: Bài 1 a, b+ 3 ( SGK- tr78)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành vở, sau đó trình bày bảng.

- HS vận dụng được quy tắc phép trừ các số nguyên để thực hiện các phép tính.

- HS tìm được số chưa biết bằng cách thực hiện phép tính trừ các số nguyên.

Bài 1 :

a) (- 10) – 21 - 18 = - 49

b) 24 – (- 16) + (- 15) = 25
Bài 3:

a) (- 12) – x = (- 12) – 28 = - 40

b) a – b = 12 – (-48) = 12 + 48 = 60
- Các nhóm khác nhận xét, kiểm tra chéo kết quả.
	- GV hướng dẫn HS thực hiện nhóm đôi hoàn thành bài 1, 2, 3.
- GV quan sát, giúp đỡ học sinh.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS làm vào phiếu học tập các bài tập 4 + 5 + 6 ( SGK – tr 78, 79)
Bài 4 :

- HS tính được.

Nhiệt độ lúc 20 giờ là: (- 3) + 10 - 8 = -1oC

Bài 5: HS sử dụng máy tính cầm tay và thực hành tính.

Bài 6:
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Archimedes

(287 – 212 trước Công nguyên)


Pythagoras

( 570 – 495  trước Công nguyên)

- HS tính được.

Tuổi của nhà bác học Archimedes: (- 212) – (- 287) = 75 tuổi.
 Tuổi của nhà bác học Pythagoras: (- 495) – (- 570) = 75 tuổi.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các bài tập và nộp phiếu học tập.
	- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV hướng dẫn HS kiểm tra chéo kết quả trong phiếu học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

- GV hướng dẫn và cho HS đọc “TÌM TÒI – MỞ RỘNG” để HS tìm hiểu cách xác định múi giờ của các vùng trên thế giới; cách xác định chênh lệch giờ giữa các vùng; cách xác định giờ ở vùng này cùng thời điểm với vùng khác.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	 CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Chuẩn bị bài mới “ Phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc – Tiết 2”.
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    TIẾT 2 : 

1. Yêu cầu cần đạt :  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Hiểu được các quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.

- Vận dụng được các quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.

2. Tổ chức thực hiện :

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao về nhà

	GV cho HS báo cáo bài tập giao về nhà trong tiết học trước.
GV nhận xét và  đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào nội dung bài học.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 2: Quy tắc dấu ngoặc

	- HS hoàn thành Hoạt động 2: tính và so sánh kết quả theo nhóm và viết vào bảng nhóm.

a) 5 + (8 + 3) = 5 + 11 = 16
    5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16

Vậy 5 + (8 + 3) = 5 + 8 + 3

b) 8 + (10 – 5) = 8 + 5 = 13

    8 + 10 – 5 = 18 – 5 = 13

Vậy 8 + (10 – 5) = 8 + 10 – 5

c) 12 – (2 + 16) = 12 - 2 - 16 = - 6

    12 – 2 - 16 = 10 - 16 = -6

Vậy 12 – (2 + 16) = 12 – 2 - 16

d) 18 – (5 – 15) = 18 - 5 + 15 = 18 + 10 = 28

    18 – 5 + 15 = 13 + 15 = 28

Vậy 18 – (5 – 15) = 18 – 5 + 15

- HS nhận ra được các kết quả trong mỗi ý bằng nhau, hình thành quy tắc như trong khung kiến thức.

Kết luận:

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì giữu nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.

a + ( b + c) = a + b + c

a + ( b - c) = a + b – c

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu của các số hạng trong ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

a - ( b + c ) = a - b - c

a - ( b - c) = a - b + c

- HS hoàn thành VD3 (VD3 đặt ra yêu cầu thực hiện quy tắc mở dấu ngoặc để tính, việc làm này nhằm giúp HS củng cố quy trình mở dấu ngoặc.)

- HS đọc, tự hoàn thành VD4 ( VD4  yêu cầu HS tính một cách hợp lí, yêu cầu này nhằm tạo điều kiện để HS thực hiện linh hoạt quy tắc dấu ngoặc).
	- GV yêu cầu HS quan sát kĩ các biểu thức trong mỗi tỉnh huống cụ thể ở Hoạt động 2, dẫn dắt HS hình thành quy tắc như trong khung kiến thức.

- GV cần lưu ý trong bài này cần làm rõ tiến trình trước khi tính toán để có được kết quả của phép tính.

- Bên cạnh việc tính toán theo quy tắc, GV giới thiệu thêm cách sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện phép tính (GV hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng nút ấn).

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

- GV cần yêu cầu các em giải thích cách thực hiện phép tính
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- GV cho HS hoạt động nhóm đôi vận dụng được quy tắc dấu ngoặc và kiến thức đã học hoàn thành Luyện tập 2. và bài 1.

- HS tính được:

a) (- 215) + 63 + 37 = - 215 + (63 + 37) = - 215 + 100 = - 115
b) (- 147) - (13 - 47) = (- 147) - 13 + 47 = [(- 147) + 47] - 13 = -100 -13= -113
Bài 1 :

c) 49 – [15 + (- 6)] = 49 – 15 + 6 = 40

d) (- 44) – [(- 14) – 30] = (- 44) – (- 44) = 0

- HS trình bày kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, kiểm tra chéo kết quả. 
	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Luyện tập 2, bài tập 1 – SGK.
- GV quan sát, giúp đỡ HS.

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, chốt kết quả.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS làm vào phiếu học tập bài tập 2 ( SGK – tr 78, 79)
- HS vận dụng được quy tắc dấu ngoặc và các kiến thức đã học để tính hợp lí dãy các phép tính.

Bài 2 :

a) 10 – 12 – 8 = 10 – (12 + 8) = 10  - 20 = - 10

b) 4 – (- 15) – 5 + 6 = (4 + 6) – [(-15) + 5)] = 10 – (- 10) = 10 + 10 = 20
c) 2 – 12 – 4 – 6 = (2 – 12) - (4 + 6) = -10 + (- 10) = - 20

d) – 45 – 5 – (- 12) + 8 = - (45 + 5) + (12 + 8) = (- 50) + 20 = - 30

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các bài tập và nộp phiếu học tập.
	- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV hướng dẫn HS kiểm tra chéo kết quả trong phiếu học tập.

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Chuẩn bị bài mới “ Phép nhân các số nguyên”.
	


Ngày soạn: 28/11/2021
Tiết theo KHDH: 40; 41 
(5: PHÉP NHÂN CÁC SỐ NGUYÊN 
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:   
– Thực hiện được các phép tính nhân trong tập hợp các số nguyên.

– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).

2. Năng lực: - Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL giao tiếp hợp tác thông qua chia sẻ, hỗ trợ bạn và hoạt động nhóm.

 - Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực toán học như: NL tư duy và lập luận toán học; NL giao tiếp toán học;  NL mô hình hoá toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán; NL giải quyết vấn đề toán học.      

3. Phẩm chất: - Góp phần phát triển phẩm chất : Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, máy tính cầm tay.

2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    Tiết 1:

1. Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Thực hiện được phép nhân hai số nguyên khác dấu, nhân hai số nguyên cùng dấu
- Khắc sâu quy luật về dấu của một tích hai số.
2. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

	HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

	- GV đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: 
Ta đã biết 3 . 2 =  6. Phải chăng (-3). (-2) =  -6??

+ GV hướng dẫn HS và yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và tính ra kết quả phép tính.

+ GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.


	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	I.PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU

	- HS đọc yêu của của HĐ 1 và, thảo luận trao đổi theo cặp đôi  và hoàn thành các yêu cầu.
+ HS tính được :

a) (- 3) . 4 = (- 3) + (- 3) + (- 3) + (- 3) = - 12

+ HS tính và so sánh được :

b) – (3 . 4) = - (12)

Vậy (- 3) . 4 = – (3 . 4)
+ Đại  diện các nhóm treo bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

+ HS phát biểu được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

- HS đọc và ghi nhớ quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu trong khung màu xanh.

- HS đọc và ghi phần lưu ý trong SGK vào vở.

* Lưu ý: 

Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm.

- HS đọc nội dung VD1 và phát biểu lại các bước bước nhân hai số nguyên khác dấu
+ Cá nhân giơ tay phát biểu trình bày. HS khác nhận xét.

- HS hoạt động các nhân làm LT1

+ HS tính được: 

a)  (-7).5 = -(7.5) = -35

b) 11.(-13) = -(11.13) = 143
 + Cá nhân giơ tay phát biểu, trình bày bảng. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS  chấm chéo vở của nhau.
	GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi hoàn thành Hoạt động 1:

GV quan sát, hỗ trợ HS

- GV dẫn dắt, giúp HS khái quát hóa  được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. 

- GV yêu cầu HS đọc quy tắc và yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu trong khung kiến thức trọng tâm. 

- GV lưu ý cho HS nhận xét về kết quả của tích hai số nguyên khác dấu để có được phát hiện “Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm”.
- GV yêu cầu HS  đọc  VD1 nhằm củng cố các bước nhân hai số nguyên khác dấu và áp dụng làm bài Luyện tập 1. 
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

	GV cần làm rõ từng bước thực hiện với tích (–3). 4, từ đó có được ba bước thực hiện nhân hai số nguyên khác dấu.


	II. PHÉP NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

	1. Phép nhân hai số nguyên dương

	- HS  đọc nội dung trong SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức: 
     Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0. 

-  HS lấy ví dụ về phép nhân hai số nguyên dương và thực hiện phép tính

+ HS tính được:

 11 . 9 = 99;  3.2 = 6

+HS giơ tay phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung cho ý kiến. 
	- GV giới thiệu HS: “Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0” và nêu ví dụ.
Yêu cầu HS lấy ví dụ và thực hiện phép tính.

GV quan sát và trợ giúp HS. 

GV nhận xét. chuẩn hóa kiến thức.
	

	2. Phép nhân hai số nguyên âm

	- HS đọc nội dung trong HĐ2, thảo luận cặp đôi thực hiện hoạt động.
+ HS quan sát và điền đúng kết quả và giải thích được :

  a)Vì tích liền sau tăng 3 đơn vị so với  tích liền trước

=>  (- 3) . (- 1) = 3

      (- 3) . (- 2) = 6

+ HS so sánh được :

  b) (- 3) . (- 2) = 3 . 2 = 6

+ Đại  diện các nhóm báo cáo kết quả. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS rút ra nhận xét về nhân hai số nguyên âm

- HS đọc và ghi nhớ quy tắc nhân hai số nguyên âm trong khung màu xanh.

Kết luận:

Để nhân hai số nguyên âm ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số.

Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta có tích cần tìm.

- HS đọc và ghi phần lưu ý trong SGK vào vở.

Lưu ý:

   Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.
- HS đọc nội dung VD2 và phát biểu lại các bước nhân hai số nguyên khác dấu
+ Cá nhân giơ tay phát biểu trình bày. HS khác nhận xét.

- HS hoạt động các nhân làm LT2

+ HS tính được: 

a) Thay x = - 2 

=> - 6 . (- 2) – 12 = 12 – 12 = 0

b) Thay y = - 8 

=> - 4 . (- 8) + 20 = 32 + 20 = 52

 + Cá nhân giơ tay phát biểu, trình bày bảng. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS  chấm chéo vở của nhau.

- HS đọc và ghi chú ý vào vở

Chú ý:

Cách nhận biết dấu của tích:

(+). (+) [image: image27.png]


 (+)

(-). (-) [image: image28.png]


 (+)

(+). (-) [image: image29.png]


 (-)

(-). (+) [image: image30.png]


 (-)
	GV yêu cầu HS  đọc và thực hiện Hoạt động 2.
GV quan sát hỗ trợ HS

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm

- Để giúp HS hình thành kiến thức mới, GV yêu cầu HS tập trung vào nhận xét được rút ra trong hoạt động khởi động.

Yêu cầu HS đọc quy tắc nhân hai số nguyên âm

- GV khái quát, cho HS nhận xét về dấu ở kết quả của phép tính để từ đó có được phát hiện mới “Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương” được trình bày trong khung lưu ý.

- GV yêu cầu HS  đọc VD2, để củng cố tiến trình thực hiện phép tính theo hai bước. (GV lưu ý trong bài này cần làm rõ tiến trình chứ không chỉ tập trung vào kết quả của phép tính)
- GV yêu cầu HS tự vận dụng kiến thức hoàn thành Luyện tập 2.

Gv nhận xét đánh giá

- GV chú ý HS cách nhận biết dấu của tích

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1 vào vở
+ HS tính được :

Bài 1 :

a) 21 . (- 3) = - (21 . 3) = - 63

b) (- 16 ) . 5 = - (16 . 5) = - 80

c) 12 . 20 = 240

d) (- 21) . (- 6) = 126

+ 4 HS lên bảng trình bày . Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến

+ HS chữa bài vào vở.
Bài 2 :
- HS tính và điền  được kết quả vào ô trống trong bảng.

a
15
-3
11
-4
-3
-9
b
6
14
-23
-125
7
-8
a.b
90
-42
-253
500
-21
72
  + HS lên bảng điền kết quả, các HS khác nhận xét, sửa sai nếu có.
-Hs thảo luận theo cặp đôi làm bài tập 3
+ HS tính và viết được :

a) 1010 . (- 104) = - (1010 . 104) = - 106.

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 25 

= (- 2)5 + 25 = 0.

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 34 = 34 - 34 = 0.

 Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả , các Hs khác nhận xét, góp ý.
	- GV yêu cầu HS làm Bài tập 1.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu hs lên bảng trình bài bài làm, các HS khác nhận xét
GV chiếu nội dung Bài tập 2 lên bảng, yêu cầu HS tực hiện phép tính để điền kết quả vào ô trống

GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.
GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi làm bài tập 3.
GV quan sát, hỗ trợ HS

 Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả

GV nhận xét, chuản hóa kiến thức.
	

	GIAO VỀ NHÀ

	GV giao nhiệm vụ  về nhà cho HS :  
- Ôn lại quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, nhân hai số nguyên khác dấu và dấu của tích trong phép nhân hai số nguyên.

- Làm bài tập 4,5,6 trong SGK. 
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    
 Tiết 2
1. Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Vận dụng các tính chất của phép nhân hai số nguyên trong tính toán.

2. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

	- HS phát biểu được các tính chất của phép nhân số tự nhiên:
+ Giao hoán: a.b = b.a

+ Kết hợp: (a.b) . c = a. (b.c)

+ Nhân với số 1: a.b.c =a.(b.c) = (a.b).c

+  Phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép trừ: a.(b+c) = a.b + a.c

 Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
	- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất của  phép nhân số tự nhiên.
- GV nhận xét và đặt vấn đề vào bài : Vậy phép nhân số nguyên có những tính chất nào? có giống với tính chất của phép nhân số tự nhiên không chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học.
	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	III. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN CÁC SỐ NGUYÊN

	- HS đọc nội dung của HĐ3 trong SGK thảo luận theo cặp đôi để rút ra nhận xét
+ HS phát biểu được :

a)  (- 4) . 7 = 7 . (- 4)

  Phép nhân số nguyên có tính chất giao hoán

b) [(- 3) . 4] . (- 5) = (- 3) . [4 . (- 5)]

   Phép nhân số nguyên có tính chất kết hợp.

c) (- 4) . 1 = - (4 . 1) = - 4

   Phép nhân số nguyên có tính chất nhân với 1.

d)  (- 4) . (7 + 3) = (- 4) . 7 + 7 + (- 4) . 3

 Tính chất phân phối giữ phép nhân với phép cộng.

Đại diện các nhóm phát biểu các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

 - Hs đọc và viết nội dung kiến thức trong khung màu xanh vào vở

Kết luận:

Giống như phép nhân các số tự nhiên, phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất: 

+ Giao hoán: a.b = b.a

+ Kết hợp: (a.b) . c = a. (b.c)

+ Nhân với số 1: a.b.c =a.(b.c) = (a.b).c

+  Phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép trừ: a.(b+c) = a.b + a.c

- Hs đọc và viết nội dung phần lưu ý vòa vở
* Lưu ý:

a. 0 = 0.a = 0

a.b = 0 thì hoặc a =  0 hoặc b = 0.
- HS đọc và trả lời câu hỏi để hoàn thành VD3 theo hướng dẫn

- HS vận dụng làm LT3
+ HS tính được :

a) (- 6) . (- 3) . (- 5) = - (6 . 3 . 5) = - 90

b) 41 . 81 – 41 . (- 19) = 41 . [81 – (- 19)] = 41 . 100 = 4100

+ HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

+ Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
	- GV cần yêu cầu HS quan sát, nhận xét về đặc điểm các phép tính trong môi ý a, b, c, d của Hoạt động 3. 
- Gv yêu cầu HS nêu các tính chất của phép nhân các số nguyên .

GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức. Yêu cầu /hs đọc nội dung kiến thức trong khung màu xanh

Gv hướng dẫn Hs viết bảng dưới dạng tổ quát các tính chất của phép nhân số nguyên.

- GV bổ sung thêm tính chất liên quan đến phép nhân với số 0 trong khung lưu ý,

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV hướng dẫn, yêu cầu HS hoàn thành VD3:
+“Làm thế nào để tính hợp lí?”

+ “Khi tính tích của ba số, nên tỉnh tích hai số nào trước?”

+ “Phép tính (-8).4 + (-8).6 có gì đặc biệt?” (Khi HS trả lời, GV nên yêu cầu các em lí giải về cách tính của mình)

- GV yêu cầu HS vận dụng tự hoàn thành Luyện tập 3 (GV yêu cầu HS làm giải về cách rõ phép tính cần thực hiện và thực hiện từng bước để tính kết quả của phép tính đó )


	GV giới thiệu cách sử dụng máy tính cầm tay để tính kết quả ở phần bài tập. ( GV cần làm rõ từng thao tác với các nút ấn để HS tính toán thành thạo.)

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 6 vào vở
+ HS tính và so sánh được :

Bài 6 :

a) 3 . (- 5) < 0

b) (- 3) . (- 7) > 0

c) (- 6) . 7 < (- 5) . (- 2)

+ HS báo cáo kết quả . Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến

+ HS chữa bài vào vở.
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 7 vào vở
+ HS tính được :

Bài 7: a) (- 16) . (- 7) . 5

= [(- 16) . 5] . (- 7) 

= 560.

b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18)

 = 11 . [(- 12) + (- 18)] 

= 11 . [- (12 + 18)]

 = 11 . (- 30) = - 330 c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19) 

= (- 19) . (87 – 37) 

= (- 19) . 50= - 950. 

d) 41 . 81 . (- 451) . 0 = 0.

+ 4 HS lên bảng trình bày . Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến

+ HS chữa bài vào vở.
	- GV yêu cầu HS làm Bài tập 6.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu hs chiếu bài báo cáo kết quả và cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
-GV yêu cầu HS làm Bài tập 7.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu hs lên bảng trình bài bài làm, các HS khác nhận xét

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
	

	 - HS đọc đề bài và thảo luận theo nhóm bàn để làm bài 9
+ HS tính được:

Bài 9 :

+ Lợi nhuận Quý I = (- 30) . 3 = - 90 triệu đồng.

+ Lợi nhuận Quý II = 70 . 3 = 210 triệu đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là:

(- 90) + 210 = 120 triệu đồng.

 Đại diện nhóm báo cáo kết quả và cách làm

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	GV yêu cầu HS làm Bài tập 9.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả các HS khác nhận xét

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	GIAO VỀ NHÀ
	

	- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành nốt các bài tập còn lại và làm thêm bài tập SBT.

- Chuẩn bị bài mới “Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên” và làm bài toán : 

Tìm x biết :  (-3).x =-12


	


Ngày soạn: 30/11/2021
Tiết theo KHDH: 42; 43; 44
(6: PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN. QUAN HỆ CHIA HẾT 

TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN 
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:   
- Thực hiện được các phép tínhchia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên.

- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.

- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).
2. Năng lực: - Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL giao tiếp hợp tác thông qua chia sẻ, hỗ trợ bạn và hoạt động nhóm.

- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực toán học như: NL tư duy và lập luận toán học; NL giao tiếp toán học;  NL mô hình hoá toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán; NL giải quyết vấn đề toán học.      

3. Phẩm chất: - Góp phần phát triển phẩm chất : Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, máy tính cầm tay.

2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    Tiết 1

I. PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU

1. Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 
- Hiểu quy tắc và biết cách thực hiện chia hai số nguyên khác dấu và vận dụng vào bài toán thực tế.

2. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	

	- HS báo cáo nội dung đã làm ở nhà 
 Tìm x biết :  (-3).x =-12

+ HS trả lời được: x= -12: (-3)

HS trao đổi, thảo luận, thực hiện phép tính và dự đoán kết quả.

    x=-12: (-3) = 4

    Vì (-3).4= -12nên suy ra x =  4

+ Các nhóm báo cáo kết quả , các hs khác nhận xét , bổ sung ý kiến.
	- GV yêu cầu HS làm bài tập giao về nhà
GV gợi ý:

+ Để tìm x ta thực hiện như thế nào ?

+ Làm thế nào để tìm được thương trong phép chia hết một số nguyên cho một số nguyên?

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, thực hiện phép tính và trả lời câu hỏi.

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Bài toán mở đầu thực hiện phép chia hai  số nguyên. Để biết cách tính kết quả chính xác thương của phép chia hết hai số nguyên như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài mới ngày hôm nay”.
	HS có thể trả lời sai GV không đánh giá mà gởi mở vào bài

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	

	- HS đọc nội dung của HĐ1 trong SGK thảo luận theo cặp đôi để rút ra nhận xét
  + HS tính và giải thích được :

 a) Do (-3) . (-4) =  12 nên 12: (-3) = -4

 b ) - (12 : 3) = -4

Vậy hai phép tính 12 : (- 3) và - (12 : 3) cho kết quả bằng nhau.

  + Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nêu nhận xét.Các nhóm khác bổ sung ý kiến

  + HS  giơ tay phát biểu, dự đoán cách làm. số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

- HS đọc và ghi vở nội dung kiến thức.

Kết luận:

Để chia hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ số nguyên còn lại.

Bước 2: Tình thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.

Bước 3: Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có thương cần tìm.
- HS đọc nội dung VD1 và phát biểu lại các bước chia hai nguyên khác dấu
+ HS phát biểu được : “Kết quả phép chia hết hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm”.

- HS hoạt động cá nhân làm LT1
    + HS tính được:

a) 36 : (- 9) = - (36 : 9) = - 4

b) (- 48) : 6 = - (48 : 6) = 8
+ HS  giơ tay, lên bảng trình bày. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

HS chữa bài vào vở.
	- GV hướng dẫn, yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành Hoạt động 1.
GV: quan sát và trợ giúp HS.  

GV nhận xét và đặt câu hỏi hình thành kiến thức: “ Để  chia hai số nguyên khác dấu ta làm như thế nào ?”

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức về cách chia hai số nguyên khác dấu. Yêu cầu HS đọc nôi dung kiến thức trong khung màu xanh.

- GV yêu cầu HS  củng cố các bước chia hai số nguyên khác dấu qua Ví dụ 1. 
 - GV cho HS nhận xét về kết quả của phép chia hết hai số nguyện khác dấu .

- GV yêu cầu HS luyện tập các bước chia hai số nguyên khác dấu qua Luyện tập 1. 

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các tính chất của phép cộng.
	GV yêu cầu HS thực hiện thao tác theo từng bước ,giúp HS hiểu tiến trình đi đến kết quả thay vì chỉ nêu ra kết quả

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	- HS hoạt động cá nhân làm Bài 1 phần a,b
    + HS tính được:

a) (- 45) : 5 = - (45 : 5) = - 9

b) 56 : (- 7) = - (56 : 7) = - 8

+ HS giơ tay, lên bảng trình bày. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS chữa bài vào vở.

- HS hoạt động cá nhân làm Bài 3 phần a
    + HS tính được:

a) (- 3). x = 36 

             x = 36 : (- 3) 

             x = - (36 : 3) 

             x = - 12

+ HS chiếu báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS chữa bài vào vở.


	-GV yêu cầu HS làm Bài tập 1 phần a,b.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầuHS  báo cáo kết quả và cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
-GV yêu cầu HS làm Bài tập 3 phần a.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầuHS  chiếu bài và nêu cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	GIAO VỀ NHÀ
	

	GV giao nhiệm vụ  về nhà cho HS :  
- Ôn lại quy tắc chia hai số nguyên khác dấu .

- Làm bài tập 4 trong SGK.
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    Tiết 2

II. PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

1. Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 
- Hiểu quy tắc và biết cách thực hiện chia hai số nguyên khác dấu và vận dụng vào bài toán thực tế.

2. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	

	- HS lấy ví dụ về phép chia hai số nguyên dương và tính được:
12:3 = 4  

- HS trả lời : Phép chia hai số nguyên dương giống phép chia hai số tự nhiên
	    GV yêu cầu HS lấy ví dụ  về hai số nguyên  dương và thực hiện phép chia.
+  Phép chia hai số nguyên dươn có giống phép chia ha số tự nhiên không? 

GV đặt vấn đề vào bài : “Vậy phép chai hai số nguyên âm thực hiện như thế nào , ta cùng tìm hiểu trong bài học này”
	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	

	1. Phép chia hết hai số nguyên dương
	

	- HS đọc nội dung trong SGk
- HS lấy được ví dụ về  phép chia hết một số nguyên dương cho một số nguyên dương: 

VD: 15 : 3 = 5
       8 : 2 =4

Các HS khác bổ sung ý kiến
	- GV giới thiệu, trình bày phép chia hết một số nguyên dương cho một số nguyên dương và nêu ví dụ cho HS thực hiện.

GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức
	

	2. Phép chia hết hai số nguyên âm
	

	HS đọc yêu cầu của HĐ 2, thảo luận theo cặp đôi và thực hiện.
HS tính và so sánh được:
a) Do (-5) . 4 = -20 nên (-20) : (-5) = 4.

b)  (- 20) : (- 5) = 20 : 5 = 4

Vậy hai phép tính (- 20) : (- 5) và 20 : 5 cho kết quả bằng nhau.

+ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nêu nhận xét.Các nhóm khác bổ sung ý kiến

  + HS  giơ tay phát biểu, dự đoán cách làm. số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

- HS đọc và ghi vở nội dung kiến thức.

Kết luận:

Để chia hai số nguyên âm, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số.

Bước 2: Tìm thương của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta có thương cần tìm.
- HS đọc nội dung VD2 và phát biểu lại các bước chia hai nguyên khác dấu
+ HS phát biểu được : “Kết quả phép chia hết hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương”.

- HS hoạt động cá nhân làm LT2
    + HS tính được:

a) (- 12) : (- 6) = 12 : 6 = 2

b) (- 64) : (- 8) = 64 : 8
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

HS chữa bài vào vở

- HS đọc và ghi chú ý vào vở

Chú ý:

Cách nhận biết dấu của tích:

(+): (+) [image: image31.png]


 (+)

(-): (-) [image: image32.png]


 (+)

(+): (-) [image: image33.png]


 (-)

(-):(+) [image: image34.png]


 (-)
	- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoàn thành Hoạt động 2:
GV nhận xét và đặt câu hỏi hình thành kiến thức: “ Để  chia hai số nguyên âm ta làm như thế nào ?”

- GV cho HS nhận xét, khái quát để có hai bước chia hai số nguyên cùng dấu như trong khung kiến thức trọng tâm.

Yêu cầu HS đọc nôi dung kiến thức trong khung màu xanh.
- GV yêu cầu HS  củng cố các bước chia hai số nguyên cùng dấu qua Ví dụ 2. 
 - GV cho HS nhận xét về kết quả của phép chia hết hai số nguyện cùng dấu .

- GV cho HS tự vận dụng làm Luyện tập 2 nhằm để HS thực hành thêm

GV: quan sát và trợ giúp HS.
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV chú ý HS cách nhận biết dấu của tích và thứ tự thực hiện phép tính với số nguyên giống thứ tự thực hiện phép tính với số tự nhiên.

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	Dụng ý của câu a nhằm giúp HS từ mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia các số nguyên để nhận ra sự tương tự khi thực hiện phép chia hai số nguyên âm.
(GV lưu ý trong bài này cần làm rõ tiến trình chứ không chỉ tập trung vào kết quả của phép tính)


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	- HS hoạt động cá nhân làm Bài 1 phần c,d
    + HS tính được:

c) 75 : 25 = 3

d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = - 23

+ HS giơ tay, lên bảng trình bày. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS chữa bài vào vở.
- HS hoạt động cặp đôi làm Bài 2
    + HS tính và so sánh được:

a) 36 : (- 6) =  -6 < 0

b) (- 15) : (- 3) = 5

   (- 63) : 7 = -9

Có 5 > 0 > -9

=> (- 15) : (- 3) > (- 63) : 7

  + Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quae. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS chữa bài vào vở.
- HS hoạt động cá nhân làm Bài 3 phần b
    + HS tính được:

    b) (- 100) : (x + 5) = - 5

 

   x + 5 = (-100) : (-5)



x +5 = 20



x      = 15
+ HS chiếu báo cáo kết quả. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS chữa bài vào vở.
	- GV yêu cầu HS làm Bài tập 1 phần c,d.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầuHS  báo cáo kết quả và cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
- GV yêu cầu HS  thảo luận theo cặp đôi làm Bài tập 2 
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu các nhóm  báo cáo kết quả và cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
- GV yêu cầu HS làm Bài tập 3 phần b.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầuHS  chiếu bài và nêu cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	GIAO VỀ NHÀ
	

	GV giao nhiệm vụ  về nhà cho HS :  
- Ôn lại quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu .

- Làm bài tập 7 trong SGK.
	
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    Tiết 3
III. QUAN HỆ CHIA HẾT

1. Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 
- Biết được khái niệm chia hết.

- HS biết cách thực hiện phép chia hết và rèn kĩ năng thực hiện phép chia hết của hai số nguyên.

-  Củng cố lại khái niệm và rèn kĩ năng tìm ước và bội.

2. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	

	 Hs phát biểu được: 
+ Khái niệm chia hết

+ Khái niệm ước và bội của một số

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm phép chia hết , khái nhiệm ước và bội trong tập số tự nhiên.
- Gv đặt vấn đề vào bài : các khái niệm này có trong tập hợp số nguyên hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học.
	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	

	- HS đọc yêu cầu của HĐ 3, thảo luận theo nhóm bàn, sau đó các thành viên trong nhóm lần lượt lên điền kết quả vào ô trống, thành viên cuối cùng  trình bày phần b)
 +HS tính và điền được kết quả vào ô trống
n
(-36) : n
1
-36
2
-18
3
-12
4
-9
6
-6
9
-4
12
-3
18
-2
36
-1
b)  Số- 36 chia hết cho các số nguyên: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, - 1, - 2, - 3, - 4, - 6, - 9, - 12, - 18, - 36.
+ Các hs khác quan sát và nhận xét và chọn ra nhóm dành chiến thắng.

+ HS  giơ tay phát biểu khái niệm về ước và bội của số nguyên. HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

- HS đọc và ghi vở nội dung kiến thức.

Kết luận:

Cho hai số nguyên a, b, với b [image: image35.png]


0. Nếu có số nguyên q sao cho a = b. q thì ta nói:

+ a chia hết cho b;

+  a là bội của b;

+ b là ước của a. 
- HS đọc nội dung VD2 và giải thích cách làm.
- HS thảo luận theo cặp đôi để  làm LT3 

+ LT3 : HS điền đúng các cụm từ vào chỗ trống

a) Do – 16 = 8 . (- 2) nên  – 16 chia hết cho (- 2).

b)– 18 là bội của – 6.

c) 3 là ước của – 27.

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.  
- HS đọc nội dung VD4 và 
thảo luận theo cặp đôi để  làm LT4 

+ LT4 : HS viết được các ước của các số cho trước:

Các ước của -15 là : - 15, 5, - 5, 3, - 3, 1, - 1

Các ước của -12 là : 12, - 12, 6, - 6, 4, - 4, 3, -3, 2, - 2, 1, -1.

b) 

B(- 3) = {3, - 3, 6, - 6, 9,...}

B(- 7) = {7, -7, 14, - 14, 21,...}

- Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn, kiểm tra chéo đáp án.
- Hs đọc và ghi phần chú ý vào vở 

* Lưu ý:

- Nếu a là bội của b thì –a cũng là bội của b

- Nếu  b là ước của a thì –b cũng là ước của a.
	- GV tổ chức trò trơi kết hợp cho 5 nhóm thảo luận làm Hoạt động 3 và lên bảng điền kết quả. (Thi xem ai nhanh hơn)
+ Tìm số thích hợp ở ? trong bảng. 
+ Thông qua bảng nhận ra các số nguyên mà số – 36 chia hết.

GV quan sát, cổ vũ các nhóm

- GV liên hệ các kiến thức về ước, bội trong tập hợp số tự nhiên để giúp HS hình thành kiến thức về ước, bội trong tập hợp số nguyên như trong khung kiến thức trọng tâm.

- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV yêu cầu HS đọc VD3 nhằm giúp HS củng cố khái niệm ước, bội của só nguyên. ( GV yêu cầu HS lí giải cho các kết luận).
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi làm Luyện tập 3 (GV yêu cầu HS lí giải cho câu trả lời.)

GV nhận xét cách trình bày, chuẩn hóa kiến thức.
- GV cho HS tự thực hiện VD4.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi làm Luyện tập 4
GV: quan sát và trợ giúp HS. 

GV nhận xét cách trình bày, chuẩn hóa kiến thức.

- GV chú ý HS một số nguyên có ccar bội âm và bội dương, ước âm và ước dương

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	Sử dụng bảng tương tác, Hs thao tác trên bảng
GV lưu ý HS sử dụng đúng các từ “chia hết cho”, “bội”, “ước" giúp HS củng cố ngôn ngữ diễn đạt


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	Hs đọc đề bài và làm bài tập
Bài 5 : HS trả lời được : 

a) Đúng. Vì (- 36) = (- 9) . 4

b) Sai. Vì 5 không là ước của 18.

- HS giơ tay phát biểu.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn
Bài 6: HS vận dụng được quan hệ chia hết và tìm được ước của các số:
a) 4 chia hết cho x 

=> x [image: image36.png]


 Ư(4) = {2; - 2; 4; - 4}

b) - 13 chia hết cho x + 2.

=>  x+ 2 [image: image37.png]


 Ư(-13) = { 1; -1; 13; -13}

=> x [image: image38.png]


 { -1; -3; 11; -15}

+ HS báo cáo kết quả, chiếu bài làm lên bảng. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

+ HS chữa bài vào vở.
	-GV yêu cầu HS làm Bài tập 5 và bài tập 6
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu HS  báo cáo kết quả và cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
	

	 - HS đọc đề bài và thảo luận theo nhóm bàn để làm bài 7
Bài 7: + HS tính được:

a) Quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày được biểu thị bằng phép tính:

[3 + (- 2)] . 2

b) Sau 5 ngày ốc sên leo được:

 [3 + (- 2)] . 5 = 5 m.

c) 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.

=> Sau 1 ngày (24 giờ) ốc sên sẽ leo được: 3 + (-2) = 1 m

- Đến hết ngày thứ 7 (168 giờ) ốc sên leo được: (168 :  24). 1 = 7 m.

Vì 12 giờ đầu ốc sên leo được 3m => 4 giờ đầu ốc sên leo được 1m.

=> Tổng số giờ ốc sên leo từ gốc cây chạm đến ngọn cây là: 168 + 4 = 170 giờ.

Kết luận: Tổng số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây là 170 giờ.

+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả và cách làm

+Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến
Bài 8
HS quan sát và thực các thao tác ấn nút trên máy tính để thực hiện phép tính theo hướng dẫn của GV

HS bấm máy và tính đúng kết quả :

(- 252) : 21= -12                    

253 : (- 11) = - 23               

(- 645) : (- 15) =  43

 HS báo cáo kết quả, các HS khác nhận xét, sửa sai.
	GV yêu cầu HS  thảo luận theo nhóm bàn làm Bài tập 7.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả các HS khác nhận xét

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
- GV giới thiệu  cho HS máy tính cầm tay và các nút ấn trên máy tính .
 - GV hướng dẫn Hs cách sử dụng máy tính cầm tay để  thực hiện máy tính

Gv yêu cầu HS dùng máy tính cầm tay tính kết quả phép tính của bài tập 8

Gv quan sát, hỗ trợ hs


	

	GIAO VỀ NHÀ
	

	- Ôn và ghi nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.
- Hoàn thành các bài tập còn thiếu.

- Xem trước các bài tập trong bài “Bài tập cuối chương II”, làm trước các bài tập 5, 6, 7, 8 (SGK –tr88)  và chuẩn bị sản phẩm sơ đồ tư duy tổng kết nội dung chương II ra giấy A1 theo tổ. (GV hướng dẫn cụ thể)

	


Ngày soạn: 30/12/2021
Tiết theo KHDH: 45; 46
ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Ôn tập kiến thức kiến thức cơ bản đã học về: Số tự nhiên, số nguyên, hình học trực quan.

- Vận dụng được mạch kiến thức đã học về: Số tự nhiên, số nguyên, hình học trực quan để giải toán và giải quyết một số bài toán thực tế.
2. Về năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực chung như: Năng lực tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm.

- Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua HĐ nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập; NL mô hình hóa toán học thông qua thực hiện các phép tính nhân, chia số tự nhiên vào giải bài toán thực tiễn; NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán thông qua việc sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: Qua bài học giúp học sinh chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tự chủ, yêu quê hương.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    Tiết 1 SỐ TỰ NHIÊN 

1. Yêu cầu cần đạt

- Ôn tập các kiến thức cơ bản đã học về:  Số tự nhiên: Tập hợp, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa của các số tự nhiên .

- Vận dụng được mạch kiến thức đã học về: Số tự nhiên.
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Treo bảng kiến thức cần nhớ của nhóm mình lên bảng, các nhóm quan sát nhận xét chéo sản phẩm của nhóm bạn.

- Học sinh làm được các nội dung cơ bản 

- Học sinh làm được các nội dung cơ bản 

Tập hợp :

- Kí hiệu tập hợp, cách viết tập hợp

- Phần tử thuộc tập hợp.

- Cách cho một tập hợp

Tập hợp các số tự nhiên :

- Tập hợp các số tự nhiên

- Biểu diễn số tự nhiên

- So sánh các số tự nhiên

Các phép tính cộng trừ nhân chia nâng lên lũy thừa các số tự nhiên :

- Kí hiệu

- Cách tính

- Các tính chất

- Thứ tự thực hiện các phép tính.

Quan hệ chia hết 

- Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

- Số nguyên tố, hợp số.

- Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- HS tổng kết và báo cáo kết quả 
	- Kiểm tra nhiệm vụ đã giao ở tiết trước: Lập bảng kiến thức cần nhớ đã học từ đầu năm (theo 5 nhóm)

- GV chia lớp thành 5 nhóm hoạt động kiểm tra chéo kết quả thực hiện được của từng nhóm 

- Yêu cầu học sinh nhận xét chéo 

- Giáo viên chiếu bảng tổng hợp kiến thức lên máy chiếu ,nhận xét chốt kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Nội dung 1: Tập hợp .

	Học sinh hoạt động cá nhân làm tập

- Học sinh viết  được:

Bài  2 sgk -59.

a)2 ∈𝒫;b)47∈ 𝒫
c) a ∉ 𝒫         ;d) b∈ 𝒫
- Học sinh đứng tại chỗ trả lời
- HS ghi vở nội dung bài tập

- Học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài trình bày được:

Bài 5 sbt -6 

a) A = {22;24;26;28;30;32;34}
b) B = {151;153;155;157;159}
- Học sinh nhận xét bài bạn

- HS ghi vở nội dung bài tập

- Học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài trình bày được:

Bài7 sbt - 7

a)A = {2x +1/x là số tự nhiên, 6 ≤ x≤ 14}
b)B = {2x+1/x là số tự nhiên,11≤x≤21}
- Học sinh nhận xét bài bạn

- HS ghi vở nội dung bài tập
	- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm bài 2sgk-59.

- Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ trả lời

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài  5 sbt -6

- Yêu 1 cầu học sinh  lên bảngtrình bày 

- Yêu cầu học sinh dưới lớp theo dõi nhận xét bài bạn

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài 7 sbt -7 (ý a,b)

- Yêu 1 cầu học sinh  lên bảngtrình bày 

- Yêu cầu học sinh nhận xét bài bạntrên bảng.

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập
	Tùy đối tượng gv có thể lựa chọn nội dung bài tập phù hợp để yêu cầu học sinh thực hiện .

	Nội dung 2: Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên. Thứ tự thưc hiện phép tính

	- Hs đọc to đề bài trên máy chiếu  

- HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính ở ý c 

- Hs hoạt động cá nhân làm được :

Bài 128 ý a,c sbt – 37 

a) 56:4 + 4.(40 - 25) + 2000:2 - 15.12
 =14 + 4.15 + 1000 - 180     

=14 + 60 + 1000 - 180 = 894

c)784:{300: [536-(23.3.29-174)+50]+62}

=784:{300:[536 - (8.3.29 - 174) + 1] + 36}

= 784:{300:[536-(696-174)+ 1]+36}

= 784:{300: [536- 522 + 1]+36}

= 784:{300:15+36}

= 784:{20+36}

= 784:56 = 14
- Học sinh dưới lớp nhận xét 

- HS ghi vở nội dung bài tập

- Hs đọc to đề bài trong sbt  

- Hs hoạt động nhóm làm được :

Bài 129 ý c,d sbt – 37

c)3.(2x+1)3 = 81

        (2x+1)3 =27

        (2x+1)3 = 33

            2x+1 = 3 

             2x    = 2

               x    = 1

d) (x+1)5 = 243

    (x+1)5  = 35
     x + 1   = 3

     x         = 2 

- Học sinh  trưng bày sản phẩm lên bảng  
- Học sinh nhận xét chéo bài nhóm bạn trên bảng.
- HS ghi vở nội dung bài tập

	- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân  làm bài  128 ý a,c sbt – 37 (trong 2-3p)

-YC 1 hs đọc to đề bài trên máy chiếu  

- GV: quan sát và trợ giúp HS
GV hỏi thêm:hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính ở ý c 

- GV yêu cầu 2 học sinh lên bảng trình bày 

- Yêu cầu Học sinh dưới lớp nhận xét 

- GV nhận xét chốt lại nội dung bài tập

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm  làm bài  129 sbt -7 (ý c,d)

- Yêu cầu học sinh  trưng bày sản phẩm lên bảng 

- Yêu cầu học sinh nhận xét chéo bài nhóm bạn trên bảng.

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập
	

	Nội dung 3: Quan hệ chia hết, tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết

	- Học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài trình bày được:
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[image: image39.wmf]M

3 
[image: image40.wmf]Þ

3+*+5
[image: image41.wmf]M

3 
[image: image42.wmf]Þ

 8+*
[image: image43.wmf]M

3


[image: image44.wmf]Þ

 * 
[image: image45.wmf]Î

 {1; 4; 7}

b)  7*2
[image: image46.wmf]M

9
[image: image47.wmf]Þ

7+*+2
[image: image48.wmf]M

9
[image: image49.wmf]Þ

 9+*
[image: image50.wmf]M

9


[image: image51.wmf]Þ

 * 
[image: image52.wmf]Î

 {0; 9}

c) a531b 
[image: image53.wmf]M

2,
[image: image54.wmf]M

5 
[image: image55.wmf]Þ

 b = 0

    a5310
[image: image56.wmf]M

3,
[image: image57.wmf]M

9 
[image: image58.wmf]Þ

a+5+3+1+0
[image: image59.wmf]M

3,
[image: image60.wmf]M

9


[image: image61.wmf]Þ

a+5+3+1+0
[image: image62.wmf]M

9
[image: image63.wmf]Þ

 9+a
[image: image64.wmf]M

9


[image: image65.wmf]Þ

a = 9

d)  a63b 
[image: image66.wmf]M

2 
[image: image67.wmf]Þ

 b 
[image: image68.wmf]Î

 {0; 2; 4; 6; 8}

     a63b
[image: image69.wmf]M

3,
[image: image70.wmf]M

9 
[image: image71.wmf]Þ

a+6+3+b
[image: image72.wmf]M

3,
[image: image73.wmf]M

9


[image: image74.wmf]Þ

a+6+3+b
[image: image75.wmf]M

9
[image: image76.wmf]Þ

 9+a+b
[image: image77.wmf]M

9


[image: image78.wmf]Þ

 với b 
[image: image79.wmf]Î

 {0; 2; 4; 6; 8} thì:

    b = 0 
[image: image80.wmf]Þ

 a = 9

    b = 2 
[image: image81.wmf]Þ

 a = 7

    b = 4 
[image: image82.wmf]Þ

 a = 5

    b = 6 
[image: image83.wmf]Þ

 a = 3

    b = 8 
[image: image84.wmf]Þ

 a = 1

- HS quan sát nhận xét ,nêu ý kiến .

- HS ghi vở nội dung bài tập


	- GV yêu cầu HS làmbài tập theo kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.

Điền chữ số vào dấu * để:(Máy chiếu)

a)3*5 chia hết cho 3

b)7*2 chia hết cho 9

c)*531*chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9

d)*63* chia hết cho cả 2; 3 và 9

- GV: quan sát và trợ giúp HS
- GV yêu cầu 2 nhóm nộp sản phẩm chiếu máy chiếu rồi cho HS quan sát nhận xét 

- GV nhận xét chốt lại nội dung bài tập

Thang đánh giá

Làm được ý a

3 điểm

Làm được ý b

3 điểm

Làm được ý c

2,5 điểm

Làm được ý d

1,5 điểm

Tổng 

10 điểm


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HS làm được : 

Để chia 16 cái bút vào các hộp với số bút của các hộp bằng nhau và mỗi hộp có ít nhất 2 cái thì số bút mỗi hộp phải là ước lớn hơn hoặc bằng 2 của 16 . Mặt khác ta lại có 16 = 24 nên các kết quả được thể hiện như sau : 
Số bút ở mỗi hộp

Số hộp

2

8

4

4

8

2

16

1

- Hs lên bảng trình bày .

- Hs nhận xét .
	- GV yêu cầu HS hoàn thành bài  105(sbt-32) HĐ cá nhân .

- Quan sát trợ giúp học sinh

- Yêu cầu 1 hs lên bảng trình bày 

- GV nhận xét chốt lại nội dung bài tập
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ ( Hoạt động kết nối)

	- Ôn lại nội dung kiến thức đã học.

- Luyện làm các BT trong SBT.

- Ôn tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa kì 1 phần hình học . 
	- Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh
	


Ngày dạy: Lớp 6A: .......; 6B: ..........    Tiết 2 SỐ NGUYÊN 

1. Yêu cầu cần đạt

- Ôn tập các kiến thức cơ bản đã học về:  Số tự nhiên: Tập hợp, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa của các số tự nhiên .

- Vận dụng được mạch kiến thức đã học về: Số tự nhiên.
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

	HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu. 
+ HS tổng hợp được kiến thức trọng tập trong nội dung được phân công và vẽ thành sơ đồ tư duy.

+  Nhóm 1: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

Số nguyên âm

Biểu diễn số nguyên trên trục số.

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

+ Nhóm 2: CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ:
Phép cộng hai số nguyên cùng dấu.

Phép cộng hai số nguyên khác dấu.

Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Phép trừ trong tập hợp các số nguyên

Quy tắc dấu ngoặc.
+ Nhóm 3: CÁC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA

Phép nhân hai số nguyên khác dấu

Phép nhân hai số nguyên cùng dấu

Tính chất của phép nhân các số nguyên.

Phép chia hết hai số nguyên khác dấu

Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu.

+ Nhóm 4: QUAN HỆ CHIA HẾT

Khái niệm chia hết
Ước của một số nguyên
Bội của một số nguyên.

+ Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.

+ Các  nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
	- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
+  Nhóm 1: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

+ Nhóm 2: CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ:

+ Nhóm 3: CÁC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA

+ Nhóm 4: QUAN HỆ CHIA HẾT

GV quan sát hỗ trợ HS 

GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, chuẩn hóa kiến thức

GV giới thiệu cho HS sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức trong chương .
	

	HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP
	

	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.
 +HS biết cách dùng số nguyên để biểu diễn các giá trị. HS viết được:

Bài 1: 
a) Nợ 150 nghìn đồng:  – 150 (nghìn đồng)

b) 600 m dưới mực nước biển: – 600 (m)

c) 12 độ dưới 0oC: - 12 (oC)

Bài 2: 

a) Khoảng cách giữa rặng san hô và người thợ lặn: (– 2) – (- 3) = 1 mét

b) Khoảng cách giữa người thợ lặn và mặt nước: 0 – (- 2) = 2 mét

c) Khoảng cách giữa mặt nước và con chim:  4 – 0 = 4 mét

d) Khoảng cách giữa rặng san hô và con chim:  4 – (- 3) = 7 mét

- 2 HS giơ tay, lên bảng trình bày bài làm.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.  
	- GV yêu cầu HS hoạt động các nhân hoàn thành các bài tập 1, 2, vào vở .
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu HS  và lên bảng trình bày báo cáo kết quả và cách làm.

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
	

	Bài 3:
HS quan sát trục số và điền đúng các số :

[image: image85.png]1o





a) Điểm N biểu diễn số - 3

     Điểm B biểu diễn số - 5

     Điểm C biểu diễn số 3

b) Điểm biểu diễn số - 7 là điểm L.

 + HS lần lượt lên bảng điền các số, các bạn khác nhận xét, lên bảng sửa sai nếu có.
	-GV yêu cầu HS làm Bài tập3
GV chiếu bài tập 3 lên bảng và yêu cầu HS lên bảng điền các số biểu diễn các điểm đã cho.

GV quan sát, hỗ trợ HS

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
	

	Bài 5: 

a) Một hình thoi có cạnh 4cm thì chu vi của nó bằng: 4 x 4 = 16cm.
b) Một hình vuông có chu vi 40cm thì cạnh của nó bằng: 40 : 4 = 10 cm.

c) Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng là 7cm thì chiều dài của nó bằng: 8 cm.

d) Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 6cm.

+ HS chiếu bài làm trên màn hình, trình bày cách làm.

+ HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến
Bài 8: 

a) Diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó là:

24 x 28 = 672 (m2)
b) Diện tích vườn hoa là:

23 x 27 = 621 (m2)

c) Diện tích phần đường đi là:

672 - 621 = 51 (m2) = 510 000 cm2

Cần dùng số viên gạch để lát đường đi là:

510 000 : 50 = 10.200 ( viên gạch )

d) Chiều dài hàng rào là: ( 23 + 27) x 2 = 100 m

- 4 HS giơ tay, lên bảng trình bày bài làm (hoặc chiếu bài lên bảng ).

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

	- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 5, 8 vào vở và lên bảng trình bày.

- Gv yêu cầu học sinh thực hiện 

- Gv yêu cầu kiểm tra chéo, đánh giá kết quả thực hiện.

-  Gv chốt nội dung cần làm.
+ GV đưa ra bài HS và cho Hs trình bày, yêu cầu Hs khác nhận xét

+ GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.
- GV yêu cầu HS chữa bài tập 8.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
	

	- HS đọc đề bài và thảo luận theo nhóm bàn để làm bài 9
Bài 8:

- Tổng số tiền tiết kiệm của Bác Dũng trong 12 tháng: T = 3 (triệu đồng)

- Tổng chi phí cả năm của bác Dũng: E =  84 (triệu đồng)

Ta có biểu thức: T= (I - E) : 12

Thay:T = 3, E = 84 vào biểu thức ta được: 

3 = (I - 12) : 12

Hay I – 12 = 3 . 12

I – 12 = 36

 I = 36 + 12 = 48

Vậy Tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 48 triệu đồng.

+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả và cách làm

+Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	GV yêu cầu HS  thảo luận theo nhóm bàn làm Bài tập 8.
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả , chiếu bài trên màn hình ,các HS khác nhận xét

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	GIAO VỀ NHÀ
	

	- Ôn lại nội dung kiến thức đã học.
- Hoàn thành nốt các bài tập còn thiếu trên lớp và làm thêm bài tập trong SBT

- Xem trước nội dung Bài HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: “CHỦ ĐỀ 1: ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH”  và tìm hiểu khái niệm tài chính và kinh doanh.
	


Ngày soạn: 01/12/2021
Tiết theo KHDH: 47; 48                     

KIỂM TRA HỌC KỲ I
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. Xác định mục tiêu

1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong học kì I năm học 2021-2022 để từ đó có phương pháp uốn năn kịp thời ở học kì II của năm học. Cụ thể, kiểm tra về:

+ Đại số: Tập hợp các số tự nhiên, tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên, các phép tính trong tập hợp số nguyên.

+ Hình học: Một số hình phẳng trong thực tiễn.

2. Năng lực: Giúp h/s hình thành và phát triển:

+  Năng lực tư duy và lập luận toán học.

+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

+ Năng lực mô hình hoá toán học.

+ Năng lực sử dụng công cụ học toán.

+ Năng lực giao tiếp toán học.

3. Phẩm chất: 

+ Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra.

II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá

1. Xác định thời điểm đánh giá: Thời điểm đánh giá là học kỳ I Lớp 6

2. Xác định phương pháp, công cụ:

+ Phương pháp: Kiểm tra viết.

+ Công cụ: Câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra.

III. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá.

1. Cấu trúc của đề.

- Số lượng: 01 đề minh họa môn Toán ở lớp 6.
- Đề minh họa gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan (TN) và Tự luận (TL). 
+ Phần TNKQ có 20 câu (Mỗi câu 0,25 điểm) tổng điểm là 5 điểm.
+ Phần TL có 03 câu (Mỗi câu tự luận gồm nhiều câu thành phần). tổng điểm tự luận là 5 điểm
Thời gian làm bài: 90 phút.
 MẠCH KIẾN THỨC: SỐ HỌC + HÌNH HỌC (40%TN - 60%TL)

1. Số lượng, dạng thức, thời gian

+ Số lượng đề: 01.

+ Thời gian làm bài: 90 phút.

+ Hình thức: 0% trắc nghiệm, 60% tự luận.

Phần trắc nghiệm gồm 16 câu (mỗi câu 0,25 điểm).

Phần tự luận gồm 04 câu:

Câu 17a,b: 1,0 điểm (ý a 0,5 điểm; ý b 0,5 điểm).

Câu 18a,b,c: 1,5 điểm (ý a 0,5 điểm; ý b 0,5 điểm,ý c 0,5 điểm).

Câu 19a,b,c: 2,5 điểm (ý a 1,0 điểm; ý b 1,0 điểm, ý c 0,5 điểm ).

Câu 20. 1,0 điểm

2. Tỉ trọng nội dung và các mức độ đánh giá

+ Tổng điểm toàn đề: 10 điểm.

Trắc nghiệm: 4 điểm, Tự luận: 6 điểm.

+ Thang đánh giá bốn mức độ: NB: TH: VD: VDC = 2: 3: 4: 1.

3. Yêu cầu cần đạt cốt lõi

	Thành tố của NL Toán học, biểu hiện liên quan đến thành tố của NL Toán học
	Nội dung, yêu cầu cần đạt tương ứng (Trình bày theo thứ tự câu hỏi trong đề kiểm tra).

	GT
	Khẳng định được kết quả quan sát. (Câu 1 TN)
	Phép nâng lên lũy thừa với số mũ tự nhiên.
	- Biết cách đọc một luỹ thừa với số mũ tự nhiên

	GT
	Khẳng định được kết quả quan sát. (Câu 2 TN)
	Tập hợp các số tự nhiên.
	- Nhận biết được một tập hợp các số tự nhiên.

	TD
	Sử dụng được kiến thức phép tính cộng, trừ các số tự nhiên để tìm được kết quả phép tính. (Câu 3 TN)
	Các phép tính với số tự nhiên.
	Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ trong tập hợp số tự nhiên.

	GT
	Biết chuyển thông tin từ câu chữ sang ký hiệu toán học

(Câu 4 TN)
	Số nguyên
	Hiểu và biểu diễn được số nguyên âm từ các dòng chữ chứa thông tin trong thực tiễn.

	TD
	- Biết quan sát và sử dụng     được kí hiệu (; ( để thể hiện mối quan hệ giữa phần tử và tập hợp.

(Câu 5 TN)
	Tập
hợp
số nguyên.
	- Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp.

	TD
	Khẳng định được kết quả quan sát.(Câu 6 TN)
	Quan hệ chia hết, tính chất chia hết trong số nguyên.
	Nhận biết được quan hệ chia hết trong số nguyên.

	GT
	Sử dụng được cách đọc tên các hình (Câu 7 TN)
	Các hình học trực quan.
	Xác định được và đọc được tên tam giác, tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.

	TD
	Sử dụng được kiến thức về trục đối xứng, tâm đối xứng

(Câu 8 TN)
	Các hình học trực quan.
	Nhận biết được hình có trục đối xứng, tâm đối xứng đối với các hình đã học trong chương trình toán 6.

	GQVĐ
	Sử dụng được kiến thức để mô tả tính chất của một tập hợp

(Câu 9 TN)
	Tập hợp các số tự nhiên.
	Sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết bài toán thực tiễn về tìm số HS trong 1 lớp học (trong đó có về sự giao nhau của các tâp hợp).

	MHH
	Sử dụng kiến thức về số nguyên để giải quyết bài toán có yếu tố
	Số nguyên
	Biết vận dụng kiến thức về quan hệ cha hết của số nguyên để giải bài

	
	thực tiễn. (Câu 10 TN)
	
	toán tìm hai số nguyên dương có tích không đổi sao cho tổng hai số đó là nhỏ nhất (hoặc lớn nhất).

	GQVĐ
	Sử dụng kiến thức ƯC, BC, ƯCLN, BCNN để giải quyết vấn đề. (Câu 11)
	Ước chung, bội chung, ước chung         lớn

nhất,
bội

chung nhỏ nhất.
	Vận dụng vào việc tìm nhân các lũy thừa cùng cơ số

	MHH
	Sử dụng kiến thức ƯC, BC, ƯCLN, BCNN để giải quyết vấn đề. (Câu 12)
	
	Vận dụng vào việc tìm ƯCLN của hai số tự nhiên và để tìm số phần quà lớn nhất có thể chia

	GQVĐ
	Sử dụng các dấu hiệu chia hết cho một số (Câu 13 TN)
	Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3.
	Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để tìm chữ số x thích hợp.

	GQVĐ
	Sử dụng các dấu hiệu chia hết cho một số (Câu 14 TN)
	BCNN
	Vận dụng tìm BCNN của hai hay nhiều số dựa vào tính chất chia hết

	TD
	Sử dụng kiến thức về phép trừ số nguyên thực hiện phép tính (Câu 15 TN )
	Số nguyên
	Thực hiện phép tính đơn giản

	GT
	Sử dụng kiến thức về phép nhân số nguyên để nhận biết dấu của một biểu thức (Câu 16 TN )
	Số nguyên
	Sử dụng phép nhân số nguyên để biết dấu của một biểu thức

	GQVĐ
	Sử dụng kiến thức ƯC, BC, ƯCLN, BCNN để giải quyết vấn đề. (Câu 17a, 17b TL)
	Ước chung, bội chung, ước chung         lớn

nhất,
bội

chung nhỏ nhất.
	Liệt kê một tập hợp cho trước Tìm BCNN của hai số tự nhiên

	MHH
	Sử dụng kiến thức về số nguyên để giải quyết bài toán thực tiễn. (Câu 18a,b,c TL)
	Số nguyên
	Xác định nhiệt độ của một vùng địa lý tại một thời điểm, và so sánh được nhiệt độ tại hai thời điểm khác nhau trong ngày

	GQVĐ
	Vận dụng kiến thức về số nguyên để giải quyết bài toán về phép tính
	Số nguyên
	Thực hiện phép tính số nguyên liên quan đến quy tắc bỏ ngoặc.

Tính giá trị của một biểu thức chứa số nguyên

	CC GQVĐ
	HS rèn năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học. biết tính diện tích hình đã vẽ (Câu 20 a,b,c TL)
	Các hình học trực quan.
	Biết cách vẽ một hình bằng thước và coma với kích thước cho trước

Dùng công thức tính được diện tích hình vừa vẽ.

Vận dụng được kiến thức hình học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn


I. Ma trận phân bố câu hỏi và mức độ

	                  Mức độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tập hợp số tự nhiên, số nguyên tố,

hợp số.

(31 tiết)
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4
	1
	1
	
	10

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,25
	
	1,0
	0,5
	0,25
	
	3,00

	
	Câu số/ Hình thức
	1;2

TN
	17a TL
	3

TN
	
	11,12,

13,14

TN
	17b TL
	9

TN
	
	

	
	Thành tố NL
	GT
	GQVĐ
	TD
	
	GQVĐ MHH
	GQVĐ
	GQVĐ
	
	

	Số nguyên

(15 tiết)
	Số câu
	3
	
	2
	2
	
	2
	1
	
	10

	
	Số điểm
	0,75
	
	0,5
	1,0
	
	1,5
	0,25
	
	4,00

	
	Câu số/ Hình thức
	4;5;16

TN
	
	6,15

TN
	18a;18b TL
	
	18c,19a,b TL
	10

TN
	
	

	
	Thành tố

NL
	GT TD
	
	TD GT
	MHH
	
	MHH GQVĐ
	MHH
	
	

	Hình học trực quan

(17 tiết)
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	5

	
	Số điểm
	0,25
	
	0,25
	1,0
	
	1,0
	
	0,5
	3,00

	
	Câu số/ Hình thức
	7

TN
	
	8

TN
	20a TL
	
	20b TL
	
	20c TL
	

	
	Thành tố

NL
	GT
	
	TD
	
	
	CC GQVĐ
	
	MHH, CC

GQVĐ
	

	Tổng
	Điểm
	2,00
	3,00
	4,00
	1,00
	10

	
	%
	20%
	30%
	40%
	10%
	100%


ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Câu 1: Cho lũy thừa 9eq \l(\o\ac(3, )). Cách đọc nào sau đây là sai?

               A. Chín mũ ba.                                   B. Ba mũ chín.

               C. Chín lũy thừa ba.                 
  D. Chín lập phương.

 Câu 2: Cách viết nào sau đây đúng khi viết tập hợp N*?

A. N* = {1; 2;3; 4;5}.        
B.
N* = {0;1; 2; 3; 4}.

C. N* = {0;1; 2;3; 4;......}.
D.
N* = {1; 2;3; 4;...}.

Câu 3: Kết quả phép tính 27 - 25 +13 là

A. 15 .
B. 16 .
C. 17 .
D. 18 .

Câu 4: Trong các số sau, số nào không là số nguyên?

A. -1.
                  B. -2 .
               C. -0,5 .
              D. -3 .
Câu 5: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 A. 1 ( A.
        B. 0 ( A.
       C. 8 ( A.         
D. 3 ( A.

Câu 6: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5?

A. 1 234 .
B. 6 250 .
C. 35 685 .
D. 105 003.

Câu 7: Hình nào trong các hình sau đây là hình thoi?

A. Hình a.
B. Hình b

C. Hình c
D. Cả hình b và hình c

Câu 8: Trong các chữ cái: H, O, Q, L, M, F. Những chữ cái nào có trục đối xứng?

A. Các chữ H, O, M.
B. Các chữ H, Q, M.

C. Các chữ L, M, F.
D. Các chữ O; L; F .

Câu 9: Kết quả điều tra ở lớp 6A cho thấy có 15 học sinh thích bóng đá, 13 học sinh thích bơi và 8 HS thích cả bóng đá và bơi, 10 học sinh không thích môn nào.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về số học sinh của lớp 6A?

A. Số HS lớp 6A là một số lớn hơn 35 .

B. Số HS lớp 6A là một số không vượt quá 28 .

C. Số HS lớp 6A là một số chia hết cho cả 5 và 6.

D. Số HS lớp 6A không là một số tròn chục.

Câu 10: Thầy giáo viết số 30 lên bảng và đề nghị các bạn học sinh lớp 6B hãy tìm tất cả các cặp số nguyên dương a, b với  a (  b và a.b= 30. hỏi các bạn học sinh lớp 6B được tối đa bao nhiêu cặp số a, b thảo mãn yêu cầu của thầy giáo? Tổng a + b nhỏ nhất bằng bao nhiêu

A. Tìm được tối đa 5 cặp số a, b thỏa mãn yêu cầu và tổng a + b nhỏ nhất bằng 15

B. Tìm được tối đa 6 cặp số a, b thỏa mãn yêu cầu và tổng a + b nhỏ nhất bằng 19

C. Tìm được tối đa 3 cặp số a, b thỏa mãn yêu cầu và tổng a + b nhỏ nhất bằng 13

D. Tìm được tối đa 4 cặp số a, b thỏa mãn yêu cầu và tổng a + b nhỏ nhất bằng 11

Câu 11: Cách viết nào sau đây là kết quả viết dưới dạng lũy thừa của phép tính 7.75.73 ?

A. 716 .              B. 715 .                 C. 79 .
        D. 78 .

Câu 12: Ước chung lớn nhất của hai số 16 và 48 là

A. 2.
                   B. 4.
               C. 8.
                D. 16.

 Câu 13: Cho số eq \x\to(\a(,14x3)). Các chữ số x thích hợp để  eq \x\to(\a(,14x3)) chia hết cho 3 là
                       A. x (  {1} .          
B. x ( {1; 4} .

                      C. x ( {1; 4;7}.
          D. Không có chữ số x nào.

Câu 14: Số nào sau đây là bội chung nhỏ nhất của 12; 15 và 30 ?

A. 12 .                   B. 60 .
               C. 120.                   D. 10 800

Câu 15: Kết quả của phép tính (-30):5+5 là

A. -3.
                   B. -11.
                  C. -1.                
D. 11.

Câu 16: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

B. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

C. Thương của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

D. Hiệu của hai số nguyên là một số nguyên.

II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 17: (1 điểm) 

a) Hãy viết tập hợp A = {x|  ( N, 31 < n < 37} theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

b) Tìm BCNN(32; 36)

Câu 18: (1,5 điểm) 

Nhiệt độ ở thủ đô Canada lúc 7 giờ chiều là -4eq \l(\o\ac(0, ))C, đến 10 giờ nhiệt độ tăng thêm 6eq \l(\o\ac(0, ))C. Hỏi:

a) Nhiệt độ ở thủ đô của Canada lúc 10 giờ là bao nhiêu

b) Nhiệt độ lúc 10 giờ ấm hơn hay lạnh hơn so với lúc 7 giờ? Vì sao?

c) Nếu đến 11 giờ 30 phút là -7eq \l(\o\ac(0, ))C thì nhiệt độ giảm bao nhiêu độ C so với lúc 10 giờ.

Câu 19: (1 điểm)

a) Tính hợp lý: 154 + [(-7) + (-154)]

b) Tính giá trị biểu thức: (-12) - x với x = -10

Câu 20: (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, AD = 20 cm 

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD .

b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD 

c) Bạn Mai muốn trang trí ruy băng cho khung ảnh có hình dạng và kích thước như hình chữ nhật ABCD . Em hãy giúp bạn Mai tính độ dài đường viền của khung ảnh để bạn ấy mua đủ dây ruy băng trang trí.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM (4 Điểm)

	1. B
	2. D
	3. A
	4. C
	5. B
	6. B
	7. B
	8. A

	9. C
	10. D
	11. C
	12. D
	13. C
	14. B
	15. C
	16. A


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	17
	a
	M = {32; 33; 34; 35; 36; 37}
	0,5

	
	b
	 32 = 2eq \l(\o\ac(5, )); 36 = 2eq \l(\o\ac(2, )).3eq \l(\o\ac(2, ))    
 BCNN(32, 36) = 2eq \l(\o\ac(5, )).3eq \l(\o\ac(2, )) = 32.9 = 288
	0,25

0,25

	
	a
	 Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là: -4eq \l(\o\ac(0, ))C+ 6eq \l(\o\ac(0, ))C = 2eq \l(\o\ac(0, ))C
	0,5

	18
	b
	 Nhiệt độ lúc 10 giờ là 2eq \l(\o\ac(0, ))C , nhiệt độ lúc 7 giờ là -4eq \l(\o\ac(0, ))C

 Vì 2eq \l(\o\ac(0, ))C > -4eq \l(\o\ac(0, ))C nên nhiệt độ lúc 10 ấm hớn so với lúc 7 giờ.
	0,25

0,25

	
	c
	Lúc 11 giờ 30 phút nhiệt độ giảm so với lúc 10 giờ là:

 -7 - 2 = (-7) + (-2) = -(7 + 2) = -9 (eq \l(\o\ac(0, ))C)
	0,25

0,25

	
	a
	154 + [(-7) + (-154)] = [154 + (-154)] + 9-7) (Tính chất kết hợp)
	0,25

	19
	
	= 0 + (-7) = -7 (Tính chất cộng với 0)
	0,25

	
	b
	Thay x = -10 vào biểu thức (-12) - x, ta được
	0,25

	
	
	(-12) - (-10) = (-12) + 10 = -(12 - 10) = 2
	0,25

	20
	a
	Vẽ được hình

[image: image87.png]



Không đánh dấu vuông góc (trừ 0,25)
	1

	
	b
	Diện tích hình chữ nhật  ABCD là 12.20 = 240 (cmeq \l(\o\ac(2, )))
	1

	
	c
	Độ dài đường viền của khung ảnh là chu vi hình chữ nhật ABCD và bằng:                      2.(12 + 20) = 64 (cm)
	0,25

0,25
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